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CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

 

1/. PHẠM NGỌC THẮM. Khám phá vũ trụ mênh mông và kì diệu / Phạm Ngọc Thắm. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.1 / Phạm Ngọc Thắm, 2021. - 245tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về: Cuộc sống thƣờng ngày, cuộc sống kì diệu, phát 

minh và phát hiện, nhà khoa học, địa lý và bản đồ, sự phát huy công dụng, sinh vật trong 

nƣớc, bầu trời và trái đất, sự vật xung quanh, mĩ thuật - âm nhạc, cơ thể con ngƣời... 

Ký hiệu môn loại: 001 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041682 

Kho Mƣợn: PM.021112-21113 

2/. PHẠM NGỌC THẮM. Khám phá vũ trụ mênh mông và kì diệu / Phạm Ngọc Thắm. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.2 / Phạm Ngọc Thắm, 2021. - 247tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về: Cuộc sống thƣờng ngày, cuộc sống kì diệu, phát 

minh và phát hiện, nhà khoa học, địa lý và bản đồ, sự phát huy công dụng, sinh vật trong 

nƣớc, bầu trời và trái đất, sự vật xung quanh, mĩ thuật - âm nhạc, cơ thể con ngƣời... 

Ký hiệu môn loại: 001 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041683 

Kho Mƣợn: PM.021114-21115 

3/. TATARSKY, DANIEL. Mọi điều bạn cần biết về thế giới / Daniel Tatarsky; Nguyễn Ngọc 

Tú dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 223tr. ; 22cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, sự kiện về thời gian và không gian; vũ trụ; trái 

đất; con ngƣời; môi trƣờng và xã hội; lịch sử; khoa học và y tế; công nghệ và truyền thông 

Ký hiệu môn loại: 030 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041694 

Kho Mƣợn: PM.021186-21187 

4/. Cuốn sách nhỏ - ý nghĩa lớn : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / Trần Gia Hƣng, 

Phạm Phƣơng Lâm, Lò Nguyễn Uyên Nhi... ; Vũ Dƣơng Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc 

Hùng... ; Tranh: Thanh Hằng Bookid. - H. : Đại học Sƣ phạm, 2022. - 196tr. : ảnh, tranh màu 

; 19x22cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi ngƣời 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi ngƣời đọc sách nhiều hơn. 

Những câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm tác phẩm hay và đẹp 

Ký hiệu môn loại: 028.5 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034470-34472 

5/. Hành trang vào cuộc sống : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / Trần Nguyễn Nhật 

Vy, Nguyễn Lam Quỳnh, Phan Linh Trang... ; Vũ Dƣơng Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc 

Hùng. - H. : Đại học Sƣ phạm, 2022. - 212tr. : ảnh, tranh màu ; 19x22cm 
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Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi ngƣời 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi ngƣời đọc sách nhiều hơn. 

Những câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm các tác phẩm hay, đẹp, công phu và 

áng tạo của cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2020 

Ký hiệu môn loại: 028.5 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034467-34469 

6/. Vitamin dành cho tâm hồn : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020 cấp Tiểu học / Trần 

Tuệ Lâm, Hoàng Ngọc Anh Thƣ, Trần Ngọc Bảo Trân... ; Vũ Dƣơng Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: 

Phạm Quốc Hùng. - H. : Đại học Sƣ phạm, 2022. - 194tr. : ảnh, tranh màu ; 19x22cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi ngƣời 

đọc sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi ngƣời đọc sách nhiều hơn 

Ký hiệu môn loại: 028.5 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034473-34475 

7/. Bách khoa thƣ về phát triển kỹ năng khoa học máy tính / Lê Việt Dũng dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 256tr. : minh họa ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 004.03 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021182 

Kho Thiếu Nhi: TN.034570-34571 

8/. Bách khoa tri thức cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Bảo Ly dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 224tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Ký hiệu môn loại: 001 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034567-34569 

9/. DUVAL, STÉPHANIE. Có gì bên trong chiếc máy tính bảng của tớ nhỉ? : Dành cho trẻ em 

từ 6 tuổi trở lên / Stéphanie Duval ; Minh họa: Matthias Maligrey ; Phạm Nhàn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá khoa học thân thiện môi trƣờng) 

Tóm tắt: Cung cấp những thắc mắc từ các bộ phận của máy tính bảng cho tới hành 

trình của các loại rác thải điện tử. 

Ký hiệu môn loại: 004.16 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034038-34040 

TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

1/. BAUER, BLAKE D.. Bạn sinh ra không phải để chịu khổ = You were not born to suffer : 

Đời là bể khổ, sống sao cho vƣợt qua sợ hãi, bất an và trầm cảm. Học cách yêu thƣơng bản 

thân để hạnh phúc, tự tin và bình yên / Blake D. Bauer ; Nguyễn Trần Kim Ngân dịch. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 423tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn cho bạn cách giải phóng bản thân khỏi những suy nghĩ, thói quen 

và hoàn cảnh tiêu cực, sống chậm lại và xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với chính 

mình, tìm ra cách hoá những căng thẳng, lo âu và bất an, đối xử tử tế với bản thân, biết chấp 

nhận và có lòng trắc ẩn để kiểm soát sức khoẻ, hạnh phúc và bình yên nội tâm 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041641 

Kho Mƣợn: PM.021027-21028 
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2/. ECO, UMBERTO. Lịch sử cái đẹp / Umberto Eco; Lê Thúy HIền dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 440tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hành trình khám phá quan niệm về cái đẹp trải dài suốt lịch sử nhân 

loại, cụ thể dƣới góc nhìn của phƣơng Tây xuyên suốt từ thời Hy Lạp cổ đại tới ngày nay, 

nhằm hé mở cánh cửa của cái đẹp dƣới quan điểm của thời đại 

Ký hiệu môn loại: 111 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005017 

Kho Mƣợn: PM.021200-21201 

3/. EGER, EDITH. Qùa tặng cuộc sống : 12 chìa khóa chữa lành quá khứ tổn thƣơng / Edith 

Eger ; Anh Thƣ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 267tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Đƣa ra 12 bài học cùng những gì mà kinh nghiệm của bà cho biết đó là chìa 

khóa mở ra cánh cửa dẫn đến tự do. 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041545 

Kho Mƣợn: PM.020843-20844 

4/. GARCÍA, HÉCTOR. Ikigai dành cho lứa tuổi thiếu niên : Hành trình tìm kiếm một cuộc 

đời đáng giá / Héctor García, Francesc Miralles ; Ngọc Huyền dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

174tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trích dẫn mô tả ngắn ngọn về các cá nhân kiệt xuất khác nhau từ Jules Verne, 

Lang Lang đến Malala Yousafzai; đƣa ra danh sách các mẹo và ý tƣởng để áp dụng Ikigai 

vào thực tế. 

Ký hiệu môn loại: 158.083 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034458-34460 

5/. HARRN, ANDREA. Mood book - Đọc vị cảm xúc / Andrea Harrn ; Phạm Quang Văn dịch. 

- H. : Lao động, 2022. - 252tr. ; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The mood book- indetify and explore 100 moods and emotions 

Tóm tắt: Mô tả về nét đặc trƣng của 100 tâm trạng, cảm xúc, cảm giác, trạng thái tinh 

thần và các tật trong tính cách, cùng với một vài rối loạn khí sắc. 

Ký hiệu môn loại: 152.4 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041672 

Kho Mƣợn: PM.021092-21093 

6/. HILL, NAPOLEON. Thoát khỏi những nỗi sợ hãi của bạn để tiến bƣớc tới thành công / 

Napoleon Hill ; Nhƣ Hoa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 96tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên hay nhất của Napoleon Hill để rũ bỏ nỗi sợ hãi, tìm 

thấy cơ hội trong những thất bại tạm thời và để sống cuộc đời có mục đích 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041548 

Kho Mƣợn: PM.020847-20848 

7/. HOÀNG MY. Bạn hãy sống lƣơng thiện, nhƣng phải có nguyên tắc / Hoàng My biên soạn. 

- H. : Văn học, 2022. - 155tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày trạng thái tâm lý giúp con ngƣời học cách lƣơng thiện, nghĩ cho 

ngƣời khác, nhẫn nhịn, chân thành, học cách từ chối, khiếm tốn, giữ gìn tính trung thực, 

mạnh mẽ bảo vệ bản thân, biết cách giành lấy cơ hội thành công 

Ký hiệu môn loại: 158.1 



THƯ VIỆN TÍNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới 

Trang 4 

 

 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004998 

Kho Mƣợn: PM.021161-21162 

8/. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh Thị Diệu 

Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 244tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Khám phá giá trị từ trái tim ấm áp trong bạn và trao tặng ánh sáng diệu kỳ 

của nó cho mọi ngƣời và không gian sống xung quanh bạn, bạn sẽ thấy vui vẻ, ấm áp, thấy 

cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn để tìm thấy hạnh phúc cho mình 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041595 

Kho Mƣợn: PM.020935-20936 

9/. MAI DUYÊN. Con đƣờng bạn đi / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 200tr. ; 20cm 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041697 

Kho Mƣợn: PM.021234-21235 

10/. MAI DUYÊN. Cân bằng cảm xúc đúng lúc, đúng nơi / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 

200tr. ; 20cm 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu rõ những cảm xúc của con ngƣời, lợi ích của việc kiểm 

soát cảm xúc, thấu hiểu cảm xúc của bản thân cũng nhƣ ngƣời khác, phƣơng pháp để cân 

bằng và kiểm soát cảm xúc đúng lúc, đúng nơi để có cuộc sống tốt đẹp 

Ký hiệu môn loại: 152.4 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041698 

Kho Mƣợn: PM.021236-21237 

11/. MAI DUYÊN. Hãy yêu thƣơng bản thân / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 200tr. ;20cm  

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giúp bạn hiểu biết về sự yêu thƣơng, phƣơng pháp để 

yêu thƣơng bản thân và có cuộc sống hạnh phúc hơn 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041696 

Kho Mƣợn: PM.021232-21233 

12/. MAI DUYÊN. Hƣớng đi của cuộc đời là do bạn / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 

200tr. ; 20cm  

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giúp ngƣời đọc xác định rõ hƣớng đi của cuộc đời, loại 

bỏ những chƣớng ngại vật trên đƣờng đời, quyết đoán trong mọi tình huống, sẵn sàng cho 

những cơ hội và tinh thần luôn sẵn sàng 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041702 

Kho Mƣợn: PM.021244-21245 

13/. MAI DUYÊN. Sống hết mình cho hiện tại / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 200tr. ; 

20cm  

Tóm tắt: Gồm những kinh nghiệm giúp bạn đọc nhận ra giá trị của hạnh phúc, sống hết 

mình trong từng khoảnh khắc và những bí quyết để sống thật tốt ở hiện tại, không để tiếc nuối 

những gì đã qua 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041700 
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Kho Mƣợn: PM.021240-21241 

14/. MAI DUYÊN. Thay đổi thói quen thay đổi cuộc sống / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 

200tr. ; 20cm 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của thói quen đối với cuộc sống, cách để hình 

thành thói quen tốt nhƣ bắt đầu một ngày mới, chống lại sự trì hoãn, tăng cƣờng ý chí, chi 

tiêu hợp lý, tiết kiệm thời gian... 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041699 

Kho Mƣợn: PM.021238-21239 

15/. MAI DUYÊN. Ƣớc mơ dành cho ngƣời biết nỗ lực / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2022. - 

200tr. ; 20cm  

Tóm tắt: Gồm những chia sẻ kinh nghiệm về giá trị của ƣớc mơ, ranh giới giữa ƣớc 

mơ và tham vọng, những nguyên nhân khiến bạn đánh mất ƣớc mơ và cách để biến ƣớc mơ 

trở thành hiện thực  

Ký hiệu môn loại: 153.8 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041701 

Kho Mƣợn: PM.021242-21243 

16/. MUELLER, MK. 8 bƣớc đổi đời = 8 to great : Hành trình chinh phục bản thân, kiểm soát 

cuộc sống, và tạo nên những thay đổi tích cực / MK Mueller ; Nguyễn Ngọc Thịnh dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2022. - 496tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày 8 bƣớc cơ bản giúp kết nối thân - tâm - trí đƣợc hình thành dựa trên 

những nguyên tắc cốt yếu: Dám mạo hiểm, chịu trách nhiệm hoàn toàn, cảm nhận mọi cảm 

xúc, giao tiếp trung thực, tha thứ cho quá khứ, biết ơn hiện tại và hy vọng vào tƣơng lai

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041638 

Kho Mƣợn: PM.021021-21022 

17/. ROBBINS, ANTHONY. Đánh thức con ngƣời phi thƣờng trong bạn = Awaken the giant 

within / Anthony Robbins ; TriBookers dịch. - Tái bản lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 404tr. : ảnh ; 21cm 

Tóm tắt: Những lời khuyên để thay đổi suy nghĩ, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi 

ngƣời, làm chủ bản thân, định hƣớng cho tƣơng lai, tạo dựng một cuộc sống thành đạt và 

hạnh phúc 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041603 

Kho Mƣợn: PM.020951-20952 

18/. ROMAN, CAROLE P.. Chánh niệm cho trẻ = Mindfulness for kids : 30 hoạt động vui 

giúp trẻ điềm tĩnh, vui vẻ và kiểm soát bản thân / Carole P. Roman, J. Robin Albertson -Wren 

; Thu Mai dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 111tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập chánh niệm đƣợc lồng ghép vào những câu chuyện và 

tình huống đời thƣờng mà con trẻ gặp phải lúc ở nhà, khi đi học và chơi đùa với bạn bè, giúp 

trẻ điềm tĩnh, vui vẻ và kiểm soát bản thân 

Ký hiệu môn loại: 158.1083 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041678 

Kho Mƣợn: PM.021104-21105 
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19/. ROSE, AMANDA. 21 ngày thay đổ cuộc sống bằng luật hấp dẫn = Manifesting on 

purpose: A 3 week guide to transforming your life through the law of attraction / Amanda 

Rose ; Nguyễn Ngọc Thịnh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 189tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn cho bạn cách vận dụng sức mạnh của luật hấp dẫn vào cuộc sống, 

giúp định hình tƣơng lai và biến ƣớc mơ thành hiện thực 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041639 

Kho Mƣợn: PM.021023-21024 

20/. SARTRE, JEAN-PAUL. Tính siêu việt của tự ngã : Phác thảo một lối mô tả hiện tƣợng 

học / Jean- Paul Sartre ; Đinh Hồng Phúc dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 152tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 103-152 

Tóm tắt: Thành quả của nhà triết học Jean-Paul Sartre sau quá trình nghiên cứu hiện 

tƣợng học Husserl tại Đức, trong đó kế thừa xuất sắc các lập trƣờng hiện tƣợng học đƣợc 

Husserl khai triển trong hai tác phẩm nền tảng là "Ý niệm dẫn đạo cho một môn hiện tƣợng 

học" và "Các nghiên cứu logic học", phê phán lý thuyết của Husserl về cái tôi siêu nghiệm, 

rồi triển khai quan niệm của chính ông về tự ngã 

Ký hiệu môn loại: 194 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041606 

Kho Mƣợn: PM.020956-20957 

21/. SPADARO, PATRICIA. Trân trọng chính mình : Cứu lấy cái tôi giữa đám đông hỗn loạn 

/ Patricia Spadaro; Thiên Ân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 300tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phƣơng pháp yêu thƣơng bản thân, khám phá và cải thiện nội tâm, 

giúp vƣợt qua những chƣớng ngại về tinh thần cũng nhƣ cảm xúc vốn gây mất cân bằng trong 

cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041583 

Kho Mƣợn: PM.020909-20910 

22/. TUCKER, JIM B. Tiền kiếp có hay không? : Jim B Tucker ; Hoàng Mai Hoa dịch ; Đỗ 

Hoàng Tùng hiệu đính / Tucker, Jim B. - H. : Thế giới, 2022. - 332tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một cách khách quan những câu chuyện, những hồi ức về kiếp trƣớc. 

Ký hiệu môn loại: 133.9 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041593 

Kho Mƣợn: PM.020931-20932 

23/. ANNESLEY, MIKE. Trở nên điềm tĩnh = The way of calm / Mike Annesley, Steve Nobel ; 

Phạm Quang Văn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 144tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những góc nhìn và các bài tập để đối phó với căng thẳng và sự bất 

mãn trong mọi mặt của cuộc sống, tìm đƣợc sự bình yên trong việc tự chấp nhận bản thân, 

cách làm cho cuộc sống cân bằng và mãn nguyện, tiến gần tới một phiên bản con ngƣời mới 

điềm tĩnh hơn, hạnh phúc hơn 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041610 

Kho Mƣợn: PM.020964-20965 

24/. DORT, EVELIEN VAN. Vì sao trẻ không chịu ngồi yên? : Vai trò của vận động và vui 

chơi đối với sự phát triển toàn diện của trẻ / Evelien van Dort ; Quỳnh Thu dịch. - Tái bản 
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lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2020. - 19tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giải thích mối liên hệ giữa vận động và nhận thức giúp cha mẹ hiểu vai trò 

của vận động và vui chơi đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ 

Ký hiệu môn loại: 152.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041614 

Kho Mƣợn: PM.020972-20973 

25/. NA NÊ. Chuyện đi làm hết lòng : Muôn kiểu sinh tồn chốn công sở / Na Nê ; Minh họa: 

Nấm Lùn. - H. : Dân trí, 2022. - 343tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Chứa đựng những bối rối, thử thách và những tình huống dở khóc dở cƣời 

chốn công sở mà chính tác giả đã từng trải qua. Cung cấp muôn kiểu bí kíp từ cơ bản đến 

nâng ca, phù hợp với xu hƣớng quốc tế hóa hiện nay, giúp bạn đối phó đƣợc với những 

"drama công sở", những tình huống bất ngờ trong giao tiếp, quản lý đƣợc kỳ vọng bản thân, 

cũng nhƣ tận dụng đƣợc các nguồn lực để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. 

Ký hiệu môn loại: 158.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041619 

Kho Mƣợn: PM.020982-20983 

26/. PHẠM NGỌC THẮM. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Hồng Thắm. 

- H. : Hồng Đức. - 21cm 

T.2 / Phạm Ngọc Thắm, 2021. - 335tr. 

Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề của cuộc sống: tình cảm gia đình, tình bạn, cống hiến ; 

sự trải nghiệm để tìm ra bài học cho bản thân - tình yêu; phẩm chất con ngƣời... 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041692 

Kho Mƣợn: PM.021130-21131 

27/. PHẠM NGỌC THẮM. Túi khôn nho nhỏ của nhân loại về cuộc sống / Phạm Hồng Thắm. 

- H. : Hồng Đức. - 21cm 

T.1 / Phạm Ngọc Thắm, 2021. - 286tr. 

Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề của cuộc sống: tình cảm gia đình, tình bạn, cống hiến ; 

sự trải nghiệm để tìm ra bài học cho bản thân - tình yêu; phẩm chất con ngƣời... 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041691 

Kho Mƣợn: PM.021128-21129 

28/. ROHN, E. JAMES. Bốn mùa cuộc sống / Jim Rohn ; Dịch: Nguyễn Thanh Huyền, Thuỷ 

Hƣơng. - H. : Lao động, 2022. - 86tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Đƣa ra những nhìn nhận khách quan nhƣng đầy minh triết về cuộc sống, 

những sự kiện, mục đích, cơ hội và thách thức; những điều kỳ diệu, những giá trị cao cả ẩn 

giấu trong những thứ thông thƣờng, giúp chúng ta nhận ra những điều cần làm để thành công 

trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041627 

Kho Mƣợn: PM.021000-21001 

29/. ARIMOTO HIDEFUMI. 49 bí quyết giúp trẻ lắng nghe và truyền đạt - Kĩ năng giao tiếp 

tâm hồn : Kinh nghiệm từ nƣớc Nhật : Dành cho trẻ em, phụ huynh và nhà trƣờng / Ch.b.: 

Arimoto Hidefumi, Koshimizu Kaori ; Nguyễn Quốc Vƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
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Kim đồng, 2021. - 112tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn trẻ có đƣợc những cách thức giao tiếp hiệu quả thông qua các tình 

huống cụ thể, sinh động và minh hoạ hấp dẫn 

Ký hiệu môn loại: 153.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034595-34597  

30/. BECK, TOBIAS. Đập hộp cuộc đời : Unbox your life : Sống tự do là phong cách của bạn 

/ Tobias Beck ; Nhân Duyên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 199tr ; 19cm 

Tóm tắt: Đƣa ra những nguyên tắc tâm lý ứng dụng vào cuộc sống dựa trên kinh 

nghiệm của bản thân tác giả trong lĩnh vực phát triển nhân cách và tâm lý học hành vi, giúp 

ngƣời đọc khám phá chính bản thân mình và trƣởng thành, tự tin trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041649 

Kho Mƣợn: PM.021043-21044 

31/. BÍCH NGỌC. Những câu chuyện bồi dƣỡng chỉ số cảm xúc EQ / Bích Ngọc biên soạn. - 

H. : Văn học, 2022. - 161tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp trẻ điều tiết cảm xúc không tốt, tăng cƣờng 

khả năng thích nghi và xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp 

Ký hiệu môn loại: 152.4 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034364-34366 

32/. BÍCH NGỌC. Những câu chuyện bồi dƣỡng chỉ số thông minh IQ / Bích Ngọc biên soạn. 

- H. : Văn học, 2022. - 160tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Chọn lọc các truyện kể về trí thông minh nhằm gợi mở tƣ duy cho trẻ, giúp trẻ 

hình thành ý thức suy nghĩ độc lập, phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân 

Ký hiệu môn loại: 153.9 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034355-34357 

33/. BÍCH NGỌC. Những câu chuyện bồi dƣỡng chỉ số thông minh đạo đức MQ / Bích Ngọc 

biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 166tr. : tranh màu ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về trí thông minh đạo đức giúp trẻ xây dựng nền 

tảng tính cách tốt đẹp nhƣ chân thành, biết giữ chữ tín, lƣơng thiện, lễ phép, cần cù, hiếu học, 

khoan dung... 

Ký hiệu môn loại: 179 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034367-34369 

34/. CANFIELD, JACK. Những nguyên tắc thành công : Vƣơn tới đỉnh cao từ xuất phát điểm 

hiện tại / Jack Canfield; Mai Hƣờng dịch; Chung Quý hiệu đính. - Tái bản lần thứ 14. - H. : 

Lao động, 2021. - 558tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005008 

Kho Mƣợn: PM.021178-21179 

35/. IPPEN, CHANDRA GHOSH. Tớ đã từng sợ hãi / Chandra Ghosh Ippen ; Minh hoạ: 

Erich Ippen JR : Mini Thƣơng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp ngƣời lớn hiểu cách thể hiện cảm giác sợ hãi 

của từng bạn nhỏ, giúp dìu dắt các em nhỏ từng trải qua những việc đau buồn, mất mát, sợ 

hãi, giúp các em cảm thấy đƣợc trân trọng và yêu thƣơng 

Ký hiệu môn loại: 155.4 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034349-34351 

36/. IRVINE, WILLIAM B. Bàn về ham muốn : Tại sao chúng ta muốn thứ mà ta muốn / 

William B Irvine; Nhóm tâm lý học tội phạm dịch. - In lần thứ 2. - H. : Công Thƣơng, 2022. - 

372tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 128 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004992 

Kho Mƣợn: PM.021149-21150 

37/. MAKICHEN, WALTER. Linh tử : Giao tiếp với đứa con định mệnh / Walter Makichen ; 

Thanh Huyền dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 307tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn cho các bậc cha mẹ tƣơng lai mong muốn tạo ra một môi trƣờng 

nuôi dƣỡng ấm áp cho những đứa con sắp chào đời của mình. Giúp bạn giải quyết các vấn đề 

liên quan đến gây dựng một gia đình cũng nhƣ vƣợt qua những lo lắng và sợ hãi trong việc có 

con 

Ký hiệu môn loại: 133.9 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041662 

Kho Mƣợn: PM.021069-21070 

38/. MANSON, MARK. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm = The subtble art of not 

giving a f*ck : Một cách tiếp cận khác thƣờng để sống tổt / Mark Manson ; Thanh Hƣơng 

dịch. - H. : Văn học, 2021. - 284tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ biến nhứng nỗi đau của bạn trở thành một thứ công cụ, biến 

những chấn thƣơng thành sức mạnh và biến những vấn đề trở nên nhẹ nhàng hơn, 

Ký hiệu môn loại: 158.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041661 

Kho Mƣợn: PM.021067-21068 

39/. RISKE, KRIS BRANDT. Toàn thƣ chiêm tinh học dự đoán / Kris Brandt Riske ; Hạ Lâm 

dịch. - H. : Thế giới, 2021. - 354tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

Thƣ mục: tr. 346-355 

Tóm tắt: Cung cấp kỹ thuật dự đoán tƣơng lai, phép tiến trình và phép nhật cung, các 

hành tinh tiến trình và nhật cung trong các nhà, dấu hiệu hoàng đạo và góc chiếu, sự quá 

cảnh của các hành tinh ngoại vi, các hành tinh ngoại vi quá cảnh trong từng nhà và các góc 

chiếu, trăng non, trăng tròn và thiên thực... 

Ký hiệu môn loại: 133.5 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004983 

Kho Mƣợn: PM.021134-21135 

40/. SHINO MAKI. 43 kĩ năng kiểm soát tức giận : Dành cho trẻ em / Shino Maki, Nakanawa 

Fumiko ; Trƣơng Thuý Linh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim đồng, 2022. - 112tr. : tranh 

vẽ ; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Trình bày về cơ chế hình thành cơn giận; những tình huống mà các em thƣờng 

dễ nổi giận; những kĩ năng cơ bản trẻ em cần đƣợc dạy ở gia đình và nhà trƣờng nhằm giúp 

các em có đƣợc phƣơng pháp kiểm soát cảm xúc và ứng xử hiệu quả 

Ký hiệu môn loại: 155.4 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034589-34591 

41/. THU HƢƠNG. Những câu chuyện bồi dƣỡng chỉ số năng lực vƣợt khó AQ / Thu Hƣơng 

biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 151tr. ; 24cm 
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Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về những tấm gƣơng vƣợt khó, giúp trẻ trau dồi 

tính cách lạc quan, tự tin, kiên cƣờng, dũng cảm dối mặt với thách thức, bình tĩnh giải quyết 

vấn đề để vƣợt qua nghịch cảnh 

Ký hiệu môn loại: 179 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034361-34363 

42/. THU HƢƠNG. Những câu chuyện bồi dƣỡng chỉ số năng lực học tập LQ / Thu Hƣơng 

biên soạn. - H. : Văn học, 2022. - 149tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện về những tấm gƣơng học tập tiêu biểu nhằm định 

hƣớng cho trẻ một thái độ học tập đúng đắn, tạo lập quan niệm học tập khoa học, bồi dƣỡng 

thói quen học tập dẫn đến nắm vững những phƣơng pháp và kỹ năng học tập phù hợp 

Ký hiệu môn loại: 153.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034358-34360 

43/. TSUNEKO NAKAMURA. Nhân gian đáng giá / Tsuneko Nakamura, Hiromi Okuda ; Nhƣ 

nữ dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 264tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là hạt mầm hy vọng mà tác giả trao tặng bạn đọc với mong muốn 

nó có thể giúp mọi ngƣời gỡ bỏ muộn phiền, thay đổi tâm tƣởng, làm cho cuộc sống ngày một 

tốt đẹp, viên mãn hơn 

Ký hiệu môn loại: 158 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041578 

Kho Mƣợn: PM.020900-20901 

44/. UYÊN BÙI. Chiêm tinh phù thủy - Úm ba la..."Soi" ra tính cách : Cung mọc - Cung mặt 

trăng và cung mặt trời / Uyên Bùi, Valentine Vũ. - H. : Thế giới, 2022. - 280tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 133.5 Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005030 

Kho Mƣợn: PM.021228-21229 

TÔN GIÁO 

1/. BATTERSON, MARK. Sống hết mình mỗi ngày : 7 thói quen giúp bạn hạnh phúc và thành 

công / Mark Batterson ; Thanh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 333tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Win the day : 7 daily habits to help you stress less and accomplish 

more 

 Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen giúp mỗi chúng ta trở nên hạnh phúc và thành công dựa 

theo những chỉ dẫn của Thiên chúa 

Ký hiệu môn loại: 248.4 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041543 

Kho Mƣợn: PM.020839-20840 

2/. BERNHARD, TONI. Đau ốm cũng phải biết cách = How to be sick : Triết lý Phật giáo 

giúp sống chung với bệnh tật và đau khổ / Toni Bernhard ; Nguyễn Tƣ Thắng dịch. - Thanh 

Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 279tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn phƣơng thức toạ thiền theo truyền thống Phật giáo giúp thích nghi 

với hoàn cảnh bằng sự chấp nhận và lòng từ bi dịu dàng; vận dụng cái nhìn sâu sắc về Phật 

giáo và những bài hành thiền... 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041677 
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Kho Mƣợn: PM.021102-21103 

3/. CHÔDRÔN, PEMA. Khi mọi thứ sụp đổ = When things fall apart : Lời khuyên chân thành 

trong những thời điểm khó khăn / Pema Chõdrõn ; Quảng Diệu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2021.-315tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài giảng về Phật pháp giúp chúng ta lấy lại thăng bằng trong 

cuộc sống từ những bài học về lòng chân thành, sự tử tế và tinh thần can đảm 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041594 

Kho Mƣợn: PM.020933-20934 

4/. CƢỜNG LỮ. Đức Phật trong tù / Cƣờng Lữ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 170tr. ; 

19cm 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện nhỏ có thật về sự chuyển hoá kỳ diệu của ngƣời tù trong 

các nhà tù Hà Lan khi tiếp xúc với Phật pháp; đƣa ra giải pháp đối diện, không chạy trốn mà 

nhìn thẳng vào khổ đau, để nhận ra hạnh phúc chân thật 

Ký hiệu môn loại: 294.3  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041591 

Kho Mƣợn: PM.020927-20928 

5/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Thiền trong từng phút giây / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Lao 

động, 2020. - 324tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm 50 bài viết cung cấp đầy đủ những gì mà một thiền sinh mới cần nắm 

rõ, từ việc chuẩn bị tƣ tế ngồi cho đến các vật dụng cần thiết khi thực hành thiền, từ những 

việc cần làm trong quá trình thiền cho đến nhƣng trạng thái đạt đƣợc sau đó... 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041675 

Kho Mƣợn: PM.021098-21099 

6/. SHUNMYO MASUNO. Thiền ngữ giản đơn : 31 ngày sống đơn giản, sống đẹp, thiền tập / 

Shunmyo Masuno ; Hƣơng Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 130tr. : ảnh ; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm những triết lí sống của Thiền, hƣớng dẫn cách buông bỏ những vật 

chất không cần thiết để sống giản đơn nhất có thể, không chạy theo giá trị quan của ngƣời 

khác, hãy sống cuộc đời của chính mình 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041689 

Kho Mƣợn: PM.021124-21125 

7/. SRINIVASAN, MEENA. Lớp học hạnh phúc : Dạy, thở và học trong chánh niệm / Meena 

Srinivasan ; Phƣơng Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 326tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Phụ lục: tr. 285-326 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn thực hành chánh niệm theo giáo lí của đạo Phật giúp giáo viên tìm 

ra con đƣờng riêng của họ để đạt đƣợc hiệu quả trọn vẹn sâu sắc hơn trong cuộc sống và 

công việc; chỉ ra cách cụ thể về việc làm thế nào đƣa chánh niệm thành nhiệm vụ ƣu tiên 

trong lớp học, trong phòng nghỉ của giáo viên làm nền tảng cho việc tạo dựng bình an đích 

thực trong cuộc sống: Thực hành chánh niệm, chia sẻ chánh niệm, chánh niệm là kỹ năng có 

thể rèn luyện trong chƣơng trình giảng dạy  

Ký hiệu môn loại: 294.3 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041592 

Kho Mƣợn: PM.020929-20930 

8/. THÍCH NHẤT HẠNH. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội 

Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần thứ 25. - H. : Lao động, 2022. - 

280tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài thực tập chánh niệm, các bài thiền giúp con ngƣời thông 

tuệ, giải phóng khỏi những tình trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng, đem lại hạnh phúc đích thực 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041645 

Kho Mƣợn: PM.021035-21036 

9/. PHƢỚC TUỆ TỪ. Thiền Vipassana não bộ : Đƣờng đến chân hạnh phúc / Phƣớc Tuệ Từ. 

- H. : Thế giới, 2022. - 204tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của thiền Vipassana. Giảng giải về tâm, thọ, chánh kiến 

và thực hành thiền Vipassana giúp chúng sinh giải thoát mọi đau khổ, thoát khỏi sự thống trị 

của tham sân si và đạt đƣợc an lạc thực sự cho tâm hồn, đƣa đến một cuộc sống hạnh phúc 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041630 

Kho Mƣợn: PM.021005-21006 

10/. REPS, PAUL. Cốt nhục của thiền = Zen flesh zen bones / Paul Reps, Nyogen Senzaki ; Lê 

Viết Hổ dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 344tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp bốn quyền sách kinh điển về thiền: Một trăm lẻ một câu chuyện thiền; 

Vô môn quan; Thập mục ngƣu đồ; Định tâm; kể lại những kinh nghiệm sống thực của các 

Thiền sƣ Trung Hoa và Nhật Bản trong một giai đoạn dài hơn năm thế kỷ; công án đƣợc ghi 

lại vào thế kỷ 13; những bài bình nổi tiếng vào thể kỷ Xll về các giai đoạn nhận thức đến giác 

ngộ; giáo lý bốn ngàn năm tuổi của Ấn Độ 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041633 

Kho Mƣợn: PM.021011-21012 

11/. DAININ KATAGIRI. Trở về tĩnh lặng : Thực hành thiền định trong đời sống hằng ngày / 

Dainin Katagiri; Lê Trƣờng Sơn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 331tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005011 

Kho Mƣợn: PM.021188-21189 

12/. RIOTOR, LÉON. Các tầng địa ngục theo Phật giáo / Léon Riotor, Léofanti ; Phạm Văn 

Tuân dịch ; Lang Sa h.đ. ; Trần Trọng Dƣơng giới thiệu. - H. : Thế giới, 2020. - 125tr. : tranh 

vẽ ; 27cm 

Tóm tắt: Khảo cứu về địa ngục trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Tín ngƣỡng địa ngục và 

những ghi chép về các tầng địa ngục theo Phật giáo 

Ký hiệu môn loại: 294.3
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004982 

Kho Mƣợn: PM.021132-21133 

13/. SHUNMYO MASUNO. Đừng lo lắng : 48 bài học an dịu nỗi lo âu từ một Thiền sƣ / 

Shunmyo Masuno ; Tinh Nguyệt Tâm dịch. - H. : Lao động, 2022. - 232tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 230-231 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn thực hiện 48 bài học đơn giản và các câu thiền ngữ giúp tập trung 

vào hiện tại, giải phóng bản thân khỏi những lo lắng không cần thiết để tâm trí đƣợc bình yên 

và tích cực hơn khi tận hƣởng cuộc đời 

Ký hiệu môn loại: 294.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041647 

Kho Mƣợn: PM.021039-21040 

14/.Sống chết mỗi ngày : Hành trinh đi xuyên qua  các tiến trình Sinh Tử của một nhà sƣ 

Phật Giáo / Yongey Mingyur Rinpoche; Sen Xanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 382tr. ; 

24cm 

Ký hiệu môn loại: 294.3092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004993 

Kho Mƣợn: PM.021151-21152 

 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

1/. BERNSTEIN, BEN. Đập tan nỗi lo thi cử = Crush your test anxiety : Bí kíp bình tĩnh, tự 

tin và tập trung trong mọi kỳ thi / Ben Bernstein ; Ngƣời dịch: Thy Anh, Thu Mai. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 438tr. : hình vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Đƣa ra mô hình nhằm cải thiện kết quả thi cử bằng cách chỉ ra nền tảng thực 

sự của thành công: Bình tĩnh, tự tin và tập trung trong suốt quá trình chuẩn bị và làm bài thi 

Ký hiệu môn loại: 371.2601 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041601 

Kho Mƣợn: PM.020947-20948 

2/. BURNETTE, JOSH. 101 bí kíp trƣởng thành / Josh Burnette, Pete Hardesty ; Thu Hạnh 

dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 317tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 287-317 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí kíp thực tế hƣớng dẫn ngƣời trẻ cách sống tốt và gặt hái 

thành công nhƣ: Tạo nên sự khác biệt, tìm việc làm, tạo các mối quan hệ, lập ngân sách, 

quản lý thời gian... 

Ký hiệu môn loại: 305.235 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041637 

Kho Mƣợn: PM.021019-21020 

3/. Cám dỗ, bội phản, lòng nhân : 100 ngôi trƣờng đƣợc xây, 10.000 cuộc đời đổi thay, 100 

bài học mê say / Jimmy Thái, Lily Thái, Ha Mistry... ; Phạm Hoa Phƣơng dịch. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2022. - 196tr. ; 18cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, bài học rút ra trong quá trình làm từ thiện cũng 

nhƣ gây quỹ xây dựng 113 trƣờng học và cây cầu ở Việt Nam, Philippines, Campuchia, 

Kenya, Lào và Ấn Độ trong 7 năm của tác giả và cộng sự, làm thế nào trở thành một “nhà 
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lãnh đạo nhân từ" - một phiên bản tốt hơn của chính mình 

Ký hiệu môn loại: 361.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041665 

Kho Mƣợn: PM.021075-21076 

4/. HOÀNG QUỐC HẢI. Văn hóa phong tục / Hoàng Quốc Hải. - In lần thứ 4 có sửa chữa bổ 

sung. - H. : Phụ nữ, 2023. - 580tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hoá phong tục của Việt Nam nhƣ: Tục 

thờ cúng tổ tiên, lễ Tịch điền, hội hè, lễ hội, quốc phục, lễ phục... 

Ký hiệu môn loại: 390.09597 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004999 

Kho Mƣợn: PM.021163  

Kho Tra Cứu: TC.004865 

5/. KIM, ANNETTE MIAE. Đời sống vỉa hè Sài Gòn / Annette Miae Kim ; Mai Nguyễn dịch. - 

H. : Dân trí, 2022. - 219tr. ; 21cm 

Thƣ mục: Tr. 209-219 

Tóm tắt: Chia sẻ tình yêu của tác giả với đời sống vỉa hè Sài Gòn thông qua nghiên cứu, 

những câu chuyện và hình ảnh mà tác giả đã thu thập qua nhhieeuf năm 

Ký hiệu môn loại: 388.40959779 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041604 

Kho Mƣợn: PM.020953 Kho Tra Cứu: TC.004858 

6/. LÊ QUANG. Cách để tự bảo vệ mình / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2020. - 159tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên, phƣơng pháp đối phó, cách thức để bảo vệ bản thân; 

giữ an toàn cho trẻ vị thành niên ở ngoài xã hội 

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041681 

Kho Mƣợn: PM.021110-21111 

7/. Lớp học tự tin : Dành cho độ tuổi 6+ / Lời: Lee Jung Ho ; Minh họa: Bang In Young ; 

Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2022. - 140tr. ; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày phƣơng pháp giúp các em nhỏ có đƣợc sự tự tin, biết yêu thƣơng 

bản thân nhƣ mình vốn có, tôn trọng suy nghĩ và giá trị của riêng mình, động viên và an ủi 

bản thân, đối xử với mọi ngƣời chân thành, vƣợt qua khó khăn bằng sức mạnh tích cực 

Ký hiệu môn loại: 372.37 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034461-34463 

8/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tứ bất tử : Bốn vị thánh bất tử của Việt Nam / Ngô Đức Thịnh, Vũ 

Ngọc Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 272tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr.171-270 

Tóm tắt: Tìm hiểu về tín ngƣỡng tứ bất tử trong tâm thức dân gian Việt Nam;giới thiệu 

bốn vị thánh bất tử qua tƣ liệu thực địa và văn bản gồm: Đức Thánh Tản Viên, Chử Đạo Tổ 

(Chử Đồng Tử), Đức Thánh Dóng và Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

Ký hiệu môn loại: 398.09597 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041567 
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Kho Địa Chí: DC.002711 

Kho Mƣợn: PM.020877 

9/. Những hoạt động ở trƣờng mẫu giáo - Giúp con vui vẻ đến lớp : Với gần 50 tƣơng tác 

chuyển động, lật mở, kéo đẩy, xoay tròn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Dƣơng Hồng, 

Giáp Tập Bình ; Tranh: Hồ Dƣơng... ; Lƣu Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Bách khoa kỹ năng sống đa tƣơng tác) 

Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động của bé khi đi học ở trƣờng mẫu giáo: chuẩn bị đồ đến 

trƣờng, khi tham gia giao thông, hoạt động trên lớp, rèn thói quen tốt, ngủ trƣa, thời gian vui 

chơi... 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034281-34282, TN.034544 

10/. PARK BYUNG RYUL. Áo giáp của Iron Man giá bao nhiêu? : Tìm hiểu kinh tế học qua 

văn hoá đại chúng / Park Byung Ryul ; Ngƣời dịch: Ngọc Hân, Thanh Mai. - H. : Dân trí, 

2020. - 360tr. : minh họa ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ các kiến thức cơ bản về kinh tế học nhƣ: tính khan hiếm, nguyên lý 

cung - cầu, chi phí cơ hội và chi phí chìm, tài nguyên chung, sản phẩm thay thế và sản phẩm 

bổ sung; các lý thuyết kinh tế học nhƣ: lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh, tổng sản phẩm 

quốc nộ, độc quyền và độc quyền nhóm, thuyết dân số, lạm phát... và nhìn nhận kinh tế học 

dƣới góc độ tâm lý 

Ký hiệu môn loại: 306.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041607 

Kho Mƣợn: PM.020958-20959 

11/. PHẠM MINH THẢO. Nghi lễ và tập tục ngƣời Việt với phụ nữ / Phạm Minh Thảo biên 

soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 132tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hóa truyền thống) 

Thƣ mục: tr.128-129 

Tóm tắt: Đề cập tới các tục lệ, các quy định, thiết chế, các điều kiêng và cấm kỵ mà 

ngƣời phụ nữ phải tuân theo, nhằm thể hiện sự khác biệt và tƣơng đồng về văn hoá của các 

dân tộc Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 395.109597 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041569 

Kho Mƣợn: PM.020879 

Kho Tra Cứu: TC.004853 

12/. TATSUNARI IOTA. "Thảo mai" chi thuật / Tatsunari Iota ; Vƣơng Linh dịch. - H. : Công 

thƣơng, 2022 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn cách bạn có thể sử dụng từ ngữ theo cách “đƣợc lòng ngƣời” 

đồng nghĩa với việc chúng ta đã thành công xây dựng mối quan hệ với ngƣời khác thông qua 

cách nói chuyện đó. Những mối liên kết giữa bạn và ngƣời khác nhờ đó cũng trở nên hài hoà 

và thân thiện hơn, dù ít dù nhiều. 

Ký hiệu môn loại: 302.2 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041668 

Kho Mƣợn: PM.021085-21086 

13/. Việt - Nhật thông thƣ : Các bức quốc thƣ bang giao giữa chính quyền Đàng Trong với 

Nhật Bản thế kỷ XVI-XVII / Đỗ Bang ; Võ Vinh Quang sƣu tầm, phiên dịch, chú thích. - H. : 
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Nxb. Hà Nội, 2022. - 188tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bức quốc thƣ giao dịch của chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng 

Trong với Mạc phủ Nhật Bản trong thế kỷ XVI - XVII 

Ký hiệu môn loại: 327.597052 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041546 

Kho Mƣợn: PM.020845 

Kho Tra Cứu: TC.004847 

14/. Xã hội học về bình đẳng giới tác giả và tác phẩm / Lê Thị Hạnh biên soạn. - H. : Phụ nữ, 

2022. -250tr. ; 21cm. - (Tủ sách giới và phát triển) 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn diện và có hệ thống về các vấn đề Giới và phát triển; về vai trò 

và đóng góp của phụ nữ Việt nam từ xƣa đến nay trên mọi phƣơng diện Chính trị - Văn hoá - 

Xã hội - Kinh tế 

Ký hiệu môn loại: 305.42 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041570 

Kho Mƣợn: PM.020880 

Kho Tra Cứu: TC.004854 

15/. LÊ THÁI DŨNG. Bà Chúa Kho và giai thoại về những nữ nhân kiệt liệt / Lê Thái Dũng. - 

H. : Hồng Đức, 2021. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Thƣ mục: tr. 200-201 

Tóm tắt: Giới thiệu một số dữ kiện chính liên quan đến Bà Chúa Kho - một hiện tƣợng 

tín ngƣỡng đặc biệt thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội trong khoảng 30 năm gần đây. 

Cung cấp thông tin lý thú về một số nhân vật nữ kiệt liệt có những đóng góp nhất định trong 

sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và bình ổn 

xã hội 

Ký hiệu môn loại: 398.209597 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041629 

Kho Mƣợn: PM.021004 

Kho Tra Cứu: TC.004859 

16/. NEWPORT, CAL. Đại học đừng học đại : Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công 

từ những sinh viên hàng đầu / Cal Newport ; MPaKK dịch. - H. : Lao động, 2022. - 266tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Đƣa ra những nguyên tắc từ kinh nghiệm của những sinh viên xuất sắc giúp 

bạn tìm ra đƣợc sự hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống sinh viên tràn đầy sự hứng khởi, những 

thành tựu ấn tƣợng và những mối quan hệ tuyệt vời 

Ký hiệu môn loại: 378.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041635 

Kho Mƣợn: PM.021015-21016 

17/. RASHID, IMRAN. Offline giải phóng tâm trí bạn khỏi điện thoại thông minh và mạng xã 

hội / Imran Rashid, Soren Kenner ; Trần Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 231tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Cung cấp bức tranh toàn cảnh bao gồm ngành công nghiệp công nghệ đang 

làm gì, nó tác động đến não bộ của bạn nhƣ thế nào và bạn có thể làm gì để tự bảo vệ mình 

khỏi những ô nhiễm kỹ thuật số 

Ký hiệu môn loại: 303.48 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041626 

Kho Mƣợn: PM.020998-20999 
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18/. SCHRAGER, ALLISON. Chuyên gia kinh tế bƣớc vào nhà thổ : Và những nơi không ngờ 

khác để hiểu về rủi ro / Allison Schrager; Trần Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 335tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Đƣa ra 5 nguyên tắc để đánh giá và hoạch định rủi ro tốt hơn trong cuộc 

sống, mỗi nguyên tắc mô tả khái niệm rủi ro khác nhau từ góc nhìn của kinh tế tài chính, thử 

nghiệm giới hạn rủi ro khác nhau, cách áp dụng nguyên tắc vào cuộc sống hàng ngày 

Ký hiệu môn loại: 338.5 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041590 

Kho Mƣợn: PM.020925-20926 

19/. STANDAGE, TOM. Lịch sử thế giới qua 6 thức uống = A history of the world in 6 glasses 

/ Tom Standage ; Miên Túc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 372tr. ; 21cm 

Thƣ mục: tr. 362-369 

Tóm tắt: Khám phá 6 loại đồ uống nổi tiếng trong lịch sử thế giới nhƣ: Bia ở Lƣỡng Hà 

và Ai Cập, rƣợu vang ở Hy Lạp và La Mã, vƣờn nho bạt ngàn ở thành Roma, những đồi cà 

phê trù phú ở Ả Rập, trà đế Quốc Anh và sự lên ngôi của nƣớc giải khát coca-cola ở Hoa Kỳ 

Ký hiệu môn loại: 394.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041624 

Kho Mƣợn: PM.020994-20995 

20/. TAKESHI TONE. Giác ngộ để hồi sinh / Takeshi Tone ; Chang Hội dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 460tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Kể lại quá trình từ khi phát hiện bệnh ung thƣ, đối mặt với cái chết cho đến 

hành trình điều trị bệnh bằng phƣơng pháp tâm lý cảm xúc, tinh thần, cách yêu và tự chữa 

lành bản thần kết hợp thuốc điều trị; quy luật đầu hàng tạo nên phép màu cuộc sống; tìm hiểu 

nguyên nhân gây bệnh và sự kiên cƣờng, tự tin, lạc quan của bản thân đã vƣợt qua đƣợc căn 

bệnh ung thƣ 

Ký hiệu môn loại: 362.196 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041613 

Kho Mƣợn: PM.020970-20971 

21/. Vấn đề phụ nữ ở nƣớc ta / Nam Phong tạp chí ; Đoàn Ánh Dƣơng biên soạn, tuyển chọn. 

- In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 448tr. ; 21cm. - (Phụ nữ tùng thƣ. Tủ sách Giới 

& Phát triển) 

Tóm tắt: Bao gồm các tƣ liệu về vấn đề phụ nữ trên Nam Phong tạp chí; nhận thức và 

giải đáp về vấn đề phụ nữ, thúc đẩy nữ học, khuyến khích nữ quyền tại nƣớc ta. 

Ký hiệu môn loại: 305.409597 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041547 

Kho Mƣợn: PM.020846 

Kho Tra Cứu: TC.004848 

22/. EGAN, KIERAN. Học sâu : Một cải tiến đơn giản có thể biến đổi việc dạy và học ở 

trƣờng / Kieran Egan ; Nguyễn Hữu Thọ dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 382tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 315-359. - Thƣ mục: tr. 361-367 

Tóm tắt: Trình bày về phƣơng pháp "học sâu" - một phƣơng pháp giúp học sinh ghi 

nhớ kiến thức lâu. Trả lời những ý kiến nghi ngờ tính khả thi của phƣơng pháp này. Đƣa ra 

những nguyên tắc để giáo viên hƣớng dẫn học sinh áp dụng phƣơng pháp này 

Ký hiệu môn loại: 371.2 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041653 
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Kho Mƣợn: PM.021051-21052 

23/. AIKAWA ATSUSHI. 42 bí quyết giúp trẻ tự tin và dũng cảm trong quan hệ bạn bè : Kĩ 

năng xã hội của trẻ em : Kinh nghiệm từ nƣớc Nhật : Sách dành cho trẻ em, phụ huynh và 

nhà trƣờng / Aikawa Atsushi, Igari Emiko ; Nguyễn Quốc Vƣơng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - 

H. : Kim đồng, 2022. - 112tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ) 

Thƣ mục: tr. 111 

Tóm tắt: Chia sẻ những kỹ năng xã hội cần thiết và cụ thể, giúp trẻ có đƣợc sự tin và 

độc lập trong quan hệ bạn bè và các mối quan hệ xã hội: Nắm bắt cơ hội; truyền tải cảm xúc 

và ý nghĩ của mình; để tâm trạng trở nên bình tĩnh; giúp đỡ bạn bè; giải quyết tình huống rắc 

rỗi; tập hợp mọi ngƣời; giao tiếp với giáo viên 

Ký hiệu môn loại: 370.11 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034592-34594 

24/. Bé nhận thức thế giới - Ai cùng một gia đình? = Who are in the same family? : Song ngữ 

Việt - Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother; Hoàng Nhị Nho dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034173-34175 

25/. Bé nhận thức thế giới - Chúng mình không muốn = We dont want that : Song ngữ Việt - 

Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother; Hoàng Nhị Nho dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034176-34178 

26/. Bé nhận thức thế giới - Cái gì có thể, cái gì không? = May you?or may you not? : Song 

ngữ Việt - Anh cho bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother; Hoàng Nhị Nho dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 47tr. : tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034182-34184 

27/. Bé nhận thức thế giới - Mọi thứ ở đâu? = Where is everything? : Song ngữ Việt - Anh cho 

bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother; Hoàng Nhị Nho dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47tr. 

: tranh vẽ ; 18cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034179-34181 

28/. COUDERT, CLAUDE. Việt Nam của tôi : Những câu chuyện nhận con nuôi / Claude 

Coudert ; Đƣờng Công Minh, Trần Thị Hảo dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 243tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Kể về những câu chuyện nhận con nuôi của Cựu thƣ ký y tế Claude Coudert 

tại miền nam Việt Nam. 

Ký hiệu môn loại: 306.874 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041587 

Kho Mƣợn: PM.020919-20920 

29/. IKESUE SHOTA. Giải quyết những trở ngại trong học tập : Đánh bay những loay hoay 

muôn thuở trong học tập và cuộc sống - Dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông / Ikesue Shota, Nonaka Shohei; Trƣơng Thúy Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 185tr. 
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; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 371.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034507-34509 

30/. KAKUZO OKAKURA. Trà thƣ / Kakuzo Okakura ; Trúc Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2022. 

- 164tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Trà đạo Nhật Bản 

Ký hiệu môn loại: 394.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041575 

Kho Mƣợn: PM.020889-20890 

31/. KANG SO RA. 10 cách sống sót trong thảm họa : Cẩm nang cho trẻ 6-15 tuổi / Kang Ro 

Sa, Ryu Jae Hyang ; Nhƣ Vy dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 149tr. : tranh vẽ ; 

24cm 

Tóm tắt: Khám phá động đất, bão, bão tuyết, sóng nhiệt xảy ra ở đâu, nhƣ thế nào, 

nhiễm virus, hoả hoạn, tai nạn... cùng tác động khủng khiếp của chúng đối với con ngƣời và 

môi trƣờng Gồm 10 câu chuyện về các bạn nhỏ đã chủ động đối phó vƣợt qua những khó 

khăn nguy hiểm với thảm hoạ, thiên tai. Đồng thời, hƣớng dẫn cho các bạn cách xử lý khi 

phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm thƣờng xảy ra trong cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 363.34 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034343-34345 

32/. KISLEV, ELYAKIM. Mối quan hệ 5.0 : Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định 

hình đời sống cảm xúc của con ngƣời nhƣ thế nào / Elyakim Kislev; Chí Nhân dịch. - H. : 

Công Thƣơng, 2023. - 356tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 302 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005003 

Kho Mƣợn: PM.021167-21168 

33/. LINHART, JIRÍ. Câu chuyện pháp luật và hình phạt theo dòng thời gian : Dành cho 12 -

15 tuổi / Lời: Jiri Linhart ; Tranh: Marcel Králik ; Tôm Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 

59tr. : tranh màu ; 28cm 

Tên sách tiếng Anh: Adventures of crime and punishment 

Tóm tắt: Giới thiệu một số hình ảnh về cách trừng phạt cổ xƣa, lịch sử thi hành công lý 

từ thời Trung cổ. 

Ký hiệu môn loại: 364.9 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034278-34280 

34/. LỤC VŨ. Trà kinh / Lục Vũ : Trần Quang Đức dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 

186tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, danh xƣng, tính trạng và phẩm chất của trà. Dụng cụ hái 

và chế trà. Phƣơng pháp chế trà, uống trà và những công dụng của trà. Hệ thống những tiến 

triển của trà từ thời Tiên Tần 

Ký hiệu môn loại: 394.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041589 

Kho Mƣợn: PM.020923-20924 

35/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nƣớc ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyễn Phú 

Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 623tr. ; 24cm 
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Ký hiệu môn loại: 324.2597075 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021249 

Kho Tra Cứu: TC.004871 

36/. NGÔ QUÝ SƠN. Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ / Ngô Quý Sơn; Phùng Hồng Minh dịch. - 

H. : Thế giới, 2022. - 228tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Khảo tả cấu trúc đầu và cuối các trò chơi phổ biến ở Bắc Bộ thời cuối phong 

kiến chuyển sang xã hội hiện đại nhƣ: Các trò chơi liên quan đến cơ thể, các trò chơi dùng 

que, các trò chơi dùng sỏi, đánh đáo, chơi diều, các trò chơi may rủi và tìm kiếm, các trò giải 

trí khác, các trò ma thuật, các trò dùng lời nói, những trò ức hiếp giễu nhại và các bài đồng 

dao 

Ký hiệu môn loại: 394.095973 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005002 

Kho Mƣợn: PM.021166 

Kho Tra Cứu: TC.004868 

37/. Những kiến thức toán học thiết yêu dành cho học sinh tiểu học : Với những câu đố thú vị 

giúp học nhanh nhớ lâu : Dành cho trẻ em từ 6 - 9 tuổi / Lời: Katie Daynes ; Minh họa: 

Stefano Tognetti ; Phùng Nga dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 80tr. : tranh màu ; 25cm 

Tên sách tiếng Anh: All the maths you need to know by age 7 

Ký hiệu môn loại: 372.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034152-34154 

38/. PERKINS, DAVID N.. Future Wise - Điều gì đáng học cho tƣơng lai / David N.Perkins; 

Khải Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 353tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 370.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005009 

Kho Mƣợn: PM.021180-21181 

39/. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 

Kim Đồng. - 26cm 

Q.1 / Tịnh Đế dịch, 2021. - 56tr. 

Tóm tắt: Giải thích các hiện tƣợng tự nhiên, giúp các em hiểu về thiên nhiên kì thú nhƣ: 

Tại sao mắt mèo có thể thay đổi hình dạng, tại sao tổ kiến lại nằm trong lòng đất, tại sao mũi 

chó lại 

Ký hiệu môn loại: 372.35 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034316-34318 

40/. Tìm hiểu về các quốc gia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 

: Kim Đồng. - 26cm 

Q.1 / Tịnh Đế dịch, 2021. - 64tr. 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin thú vị giúp các em hiểu rõ hơn về các quốc gia trên thế 

giới: Mĩ, Canada, Peru, Nhật Bản, Trung Quốc... 

Ký hiệu môn loại: 372.89 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034325-34327 

41/. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 

Kim Đồng. - 26cm 

Q.2 / Trần Thanh Ngân dịch, 2021. - 56tr. 
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Tóm tắt: Giải thích các hiện tƣợng của tự nhiên, giúp các em hiểu những kì thú trong 

thiên nhiên: Côn trùng thở bằng cách nào, cá thở bằng cách nào, tại sao cá mè có ria, rau ăn 

hoa là gì... 

Ký hiệu môn loại: 372.35 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034319-34321 

42/. Tìm hiểu về các quốc gia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 

: Kim Đồng. - 26cm 

Q.2 / Tịnh Đế dịch, 2021. - 64tr. 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin thú vị giúp các em hiểu rõ hơn về các quốc gia trên thế 

giới: ý, Đức, Áo, Hà Lan, Nga... 

Ký hiệu môn loại: 372.89 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034328-34330 

43/. Bí mật của tự nhiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tịnh Đế dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 

Kim Đồng. - 26cm 

Q.3 / Trần Thanh Ngân dịch, 2021. - 64tr. 

Tóm tắt: Giải thích các hiện tƣợng của tự nhiên, giúp các em hiểu những điều kì thú 

trong thiên nhiên: Nhện có phải là côn trùng không, tại sao sâu bƣớm trắng lại có màu xanh 

lá cây, lá mầm và lá khác nhau thế nào... 

Ký hiệu môn loại: 372.35 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034322-34324 

44/. Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức 

và xây dựng Đảng cộng sản Trung Quốc từ sau đại hội XVIII / Trần Thu Minh dịch. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2022. - 543tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 324.251 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021248 

Kho Tra Cứu: TC.004870 

45/. REYNOLDS, EDDIE. Vỡ lòng về tiền tệ / Eddie Reynolds, Matthew Oldham, Lara Bryan 

; Minh hoạ: Marco Bonatti ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về khái niệm tiền tệ, tiền trên thế giới, các thông lệ 

về tiền, cách thức tiền vận hành, ngân hàng, kiếm tiền và vay tiền, tiêu tiền kiếm tiền và cho 

đi, Chính phủ và tiền... 

Ký hiệu môn loại: 332.4 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034598-34600 

46/. SANDERS, JAYNEEN. Công chúa không hoàn hảo và chú rồng không khủng khiếp : Một 

câu chuyện cổ tích về sự bình đẳng, tình bạn, lòng cảm thông và sự tử tế, khuyến khích trẻ tự 

tin là chính mình / Jayneen Sanders,Paula J Becker; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông 

tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034191-34193 

47/. SANDERS, JAYNEEN. Siêu năng lực của tớ : Một cuốn sách giúp trẻ rèn luyện sự kiên 

cƣờng, tính bền bỉ, sự tự tin, tính tự lập và lòng tự trọng / Jayneen Sanders,Sarah Jennings; 

Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí 

văn minh) 

Ký hiệu môn loại: 372.21 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034188-34190 

48/. SANDERS, JAYNEEN. Tớ bình tĩnh ngay thôi : Một cuốn sách giúp trẻ vƣợt qua những 

tình huống lo lắng và căng thẳng / Jayneen Sanders, Cherie Zamazing; Đặng Thanh Giang 

dịch. - H. : Thông tấn, 2022. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034197-34199 

49/. SANDERS, JAYNEEN. Tớ giữ niềm hy vọng : Một cuốn sách giúp trẻ xây dựng khả năng 

phục hồi và hỗ trợ những ngƣời đã hoặc đang trải qua bạo lực gia đình / Jayneen 

Sanders,Vivian Mineker; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 

24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034194-34196 

50/. SANDERS, JAYNEEN. Tớ làm nên khác biệt : 40 ý tƣởng giúp trẻ tạo ra những thay dổi 

tích cực bằng sự tử tế, lòng cảm thông, sự bình đẳng và ý thức bảo vệ môi trƣờng / Jayneen 

Sanders,Cherie Zamazing; Đặng Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ 

; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034185-34187 

51/. SCHUMACHER, E.F. Nhỏ là đẹp : Tƣ duy kinh điển mang tầm ảnh hƣởng dạy chúng ta 

biết trân trọng nhu cầu của cộng đồng hơn lợi ích của các tập đoàn / E.F. Schumacher; Sen 

Xanh dịch. - H. : Công Thƣơng, 2022. - 392tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 330.1  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005025 

Kho Mƣợn: PM.021216-21217 

52/. SOPHIE BAUMANN, ANNE. Rác thải ở trong thùng sẽ đi đâu? : Dành cho trẻ em từ 6 

tuổi trở lên / Anne Sophie Baumann ; Minh họa: Patrick Morize ; Phạm Nhàn dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá khoa học thân thiện môi trƣờng) 

Tóm tắt: Cung cấp cho các bé về các thông tin thu thập cho tới việc tái chế rác thải 

thành những món đồ mới. 

Ký hiệu môn loại: 363.72 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034035-34037 

53/. Tò mò học Tiếng Việt / Diêu Lan Phƣơng, Phan Thanh Thảo… - H. : Phụ nữ, 2023. - 

147tr. : tranh màu ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 372.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034574-34576 

54/. Tăng cƣờng não bộ để đạt IQ vƣợt trội - Những bài học thực hành rèn luyện tƣ duy sáng 

tạo : Với nền tảng là phƣơng pháp dạy học dựa trên bộ não / Lƣu Vân dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 44tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034561-34563 

55/. Tăng cƣờng não bộ để đạt IQ vƣợt trội - Những bài học thực hành rèn luyện kiến thức 

tổng quát : Với nền tảng là phƣơng pháp dạy học dựa trên bộ não / Lƣu Vân dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh vẽ ; 24cm 
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Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034558-34560 

56/. Tăng cƣờng não bộ để đạt IQ vƣợt trội - Những bài học thực hành rèn luyện tƣ duy 

không gian : Với nền tảng là phƣơng pháp dạy học dựa trên bộ não / Lƣu Vân dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034555-34557 

57/. Tăng cƣờng não bộ để đạt IQ vƣợt trội - Những bài học thực hành rèn luyện tƣ duy phân 

tích : Với nền tảng là phƣơng pháp dạy học dựa trên bộ não / Lƣu Vân dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 44tr. : tranh vẽ ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034552-34554 

58. Tƣơng tác lật mở - Màu sắc = Colours : Bộ sách giúp bố mẹ và con vừa học vừa chơi, 

gần gũi với nhau hơn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nick Denchfield ; Minh họa: Ant 

Parker ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 8tr. : tranh màu ; 18cm. - (Sách tƣơng 

tác Đinh Tị) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034029-34031 

59/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà Thành hƣơng xƣa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 24cm 

Tập 1 : Ký ức từ căn bếp phố cổ / Vũ Thị Tuyết Nhung, 2023. - 327tr. 

Ký hiệu môn loại: 394.10959731 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004989 

Kho Mƣợn: PM.021145 

Kho Tra Cứu: TC.004863 

60/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà Thành hƣơng xƣa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 24cm 

Tập 2 : Món ngon từ làng ra phố / Vũ Thị Tuyết Nhung, 2023. - 334tr. 

Ký hiệu môn loại: 394.10959731 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004990 

Kho Mƣợn: PM.021146 

Kho Tra Cứu: TC.004864 

61/. VƢƠNG TÙNG THƢ. Sự thịnh vƣợng của các quốc gia / Vƣơng Tùng Thƣ tuyển chọn, 

biên dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 319tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày mức độ tăng trƣởng thịnh vƣợng khác nhau ở các quốc gia và các hệ 

thống kinh tế học chính trị 

Ký hiệu môn loại: 330.9 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041628 

Kho Mƣợn: PM.021002-21003 

62/. WOODSIDE, ALEXANDER BARTON. Việt Nam và hình mẫu Trung Hoa = Vietnam and 

the Chinese model:A comparative study of Nguyen and Ch'ing civil government in the first 

half of the nineteenth century : Nghiên cứu so sánh về chính quyền dân sự nhà Nguyễn và nhà 

Thanh nửa đầu thế kỷ XIX / Alexander Barton Woodside ; Viết lời bạt: Vũ Đức Liêm ; Dịch: 
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Ngô Thị Mai Diên. - H. : Thế giới, 2022. - 482tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích và thảo luận các thể chế và chính sách của nhà Nguyễn trong tƣơng 

quan so sánh với nhà Thanh từ các thể chế hành chính, thể độ thi cử... tới chính sách quân sự, 

ngoại giao trong giai đoạn 1965-1967 

Ký hiệu môn loại: 320.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005007 

Kho Mƣợn: PM.021177 

Kho Tra Cứu: TC.004869 

63/. Xƣởng sáng tạo rộn ràng - Mỗi ngày nguệch ngoặc một bức vẽ : 366 trang vẽ tự do để 

em tí toáy mỗi ngày / Phil Clarke viết lời; Michael Hill, Laura Hammonds thiết kế; Hoàng 

Linh, Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 366tr. : tranh vẽ ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 372.21 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034564-34566 

 

NGÔN NGỮ 

1/. MOON DUCK. Bùng nổ tiếng Anh : 27 giới từ hữu ích trong tiếng Anh giao tiếp / Moon 

Duck, Jihu Ju ; Vƣơng Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 224tr. ; 22cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn bạn luyện tập và sử dụng 27 giới từ hữu ích trong tiếng Anh giao 

tiếp thông qua các câu chuyện thú vị về nhiều chủ đề khác nhau. 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034411-34413 

2/. Khi tớ lên 9 - Cuốn từ điển của tớ / Lời: Park Sung Woo ; Minh họa: Kim Hyo Eun ; 

Huyền Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 123tr. ; 21cm. - (Tổ Ong mật) 

Tóm tắt: Giới thiệu những từ ngữ mô tả cảm xúc, hành động, tình cảm bao quanh: Gia 

đình và bạn bè, cảm xúc, cảm giác, hành động - hài hƣớc và cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 413 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034446-34448 

3/. Khi tớ lên 9 - Từ điển cảm xúc / Lời: Park Sung Woo ; Minh họa: Kim Hyo Eun ; Huyền 

Lê dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 168tr. ; 21cm. - (Tổ Ong mật) 

Tóm tắt: Giới thiệu những từ ngữ mô tả cảm xúc, hành động, tình cảm bao quanh: Gia 

đình và bạn bè, cảm xúc, cảm giác, hành động - hài hƣớc và cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 413 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034449-34451 

4/. Khi tớ lên 9 - Từ điển cảm xúc / Lời: Park Sung Woo ; Minh họa: Kim Hyo Eun ; Huyền 

Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 168tr. ; 21cm. - (Tổ Ong mật) 

Tóm tắt: Giới thiệu những từ ngữ mô tả cảm xúc, hành động, tình cảm bao quanh: Gia 

đình và bạn bè, cảm xúc, cảm giác, hành động - hài hƣớc và cuộc sống 

Ký hiệu môn loại: 413 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034443-34445 

5/. Bách khoa thƣ về phát triển kỹ năng- Tiếng Anh / Phùng Nga dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 256tr. : minh họa ; 23cm 
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Ký hiệu môn loại: 428.003 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021183 

Kho Thiếu Nhi: TN.034572-34573 

6/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 : Bảng chữ cái từ Aa đến Mm : Dành cho 

độ tuổi 3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : minh 

họa ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034095-34097 

7/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 : Nguyên âm dài : Dành cho độ tuổi 3+ / 

MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 21cm. - 

(Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034086-34088 

8/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 3 : Phụ âm ghép : Dành cho độ tuổi 3+ / 

MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 21cm. - 

(Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034110-34112 

9/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 3 : Các câu chuyện chứa nguyên âm ngắn 

: Dành cho độ tuổi 3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

48tr. : minh họa ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034107-34109 

10/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 2 : Nguyên âm ghép với phụ âm : Dành 

cho độ tuổi 3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : 

minh họa ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034101-34103 

11/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 2 : Nguyên âm đôi : Dành cho độ tuổi 3+ 

/ MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : minh họa ; 21cm. - 

(Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034098-34100 

12/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 : Bảng chữ cái từ Nn đến Zz : Dành cho 

độ tuổi 3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : minh 

họa ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034092-34094 

13/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 3 : Hỗn hợp phụ âm : Dành cho độ tuổi 

3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 

21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034104-34106 
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14/. Cùng con học tiếng Anh qua 3 cấp độ - Cấp độ 1 : Nguyên âm ngắn : Dành cho độ tuổi 

3+ / MIS Editorial Team ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 48tr. : minh họa ; 

21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034089-34091 

15/. Học tiếng Anh cùng Harraps Kids! - What colour is it? : Mầm non lon ton học tiếng Anh 

/ Annie Sussel viết lời; Christophe Boncens minh họa; Bồ Câu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

20tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Sách học tiếng Anh cho tuổi 4+) 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034161-34163 

16/. Học tiếng Anh cùng Harraps Kids! - How are you ? : Mầm non lon ton học tiếng Anh / 

Annie Sussel viết lời; Christophe Boncens minh họa; Bồ Câu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

20tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Sách học tiếng Anh cho tuổi 4+) 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034164-34166 

17/. Học tiếng Anh cùng Harraps Kids! - Whats your name? : Mầm non lon ton học tiếng Anh 

/ Annie Sussel viết lời; Christophe Boncens minh họa; Bồ Câu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

20tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Sách học tiếng Anh cho tuổi 4+) 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034167-34169 

18/. Học tiếng Anh cùng Harraps Kids! - Lets Count! : Mầm non lon ton học tiếng Anh / 

Annie Sussel viết lời; Christophe Boncens minh họa; Bồ Câu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 

20tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Sách học tiếng Anh cho tuổi 4+) 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034170-34172 

19/. Khi tớ lên 9 - Từ điển chung sống / Lời: Park Sung Woo ; Minh họa: Kim Hyo Eun ; 

Huyền Lê dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 167tr. ; 21cm. - (Tổ Ong mật) 

Tóm tắt: Giới thiệu 80 từ vựng đƣợc sử dụng trong quan hệ với mọi ngƣời; giải thích 

các biểu hiện cần thiết cho quá trình giao tiếp bằng hình minh họa, giúp các bạn nhỏ nắm bắt 

ý nghãi từ vựng, lựa chọn biểu hiện hành vi đúng và phù hợp trong quá trình chung sống với 

mọi ngƣời xung quanh. 

Ký hiệu môn loại: 413 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034440-34442 

20/. MOON DUCK. Tôi muốn giỏi tiếng Anh nhƣng tôi không muốn chăm chỉ : Cuốn sách 

tiếng Anh dành cho ngƣời mệt mỏi và bất lực vì học tiếng Anh; Cuốn sách mà cả học sinh tiểu 

học và nhân viên văn phòng đều có thể tìm đọc một cách trọn vẹn / Moon Duck, Snow Cat; 

Vƣờng Thúy Quỳnh Anh dịch. - H. : Công Thƣơng, 2022. - 264tr. ; 22cm 

Ký hiệu môn loại: 428 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041695 

Kho Mƣợn: PM.021226-21227 

21/. Từ điển bằng hình cho bé - Quốc kỳ trên thế giới = Flags : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 

/ Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng 
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thành) 

Ký hiệu môn loại: 423 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034080-34082 

22/. Từ điển bằng hình cho bé - Trang phục và phụ kiện = Clothes and accessories : Dành 

cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi : Song ngữ Việt - Anh / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

24tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 423 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034077-34079 

23/. Từ điển bằng hình cho bé : Các sắc màu - Colours : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 

Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng 

thành) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Ký hiệu môn loại: 428.3 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034083-34085 

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

1/. Atlas đa tƣơng tác về động vật hoang dã : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Hannah 

Pang ; Minh hoạ: Jenny Wren ; Thuỳ Dƣơng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 15tr. : tranh 

màu ; 25cm 

Tên sách tiếng Anh: Wilderness an interactive atlas of animals 

Tóm tắt: Giới thiệu về các loại động vật hoang dã, môi trƣờng sống của chúng ở nhiều 

nơi trên thế giới nhƣ: Hải ly sống ở châu Âu, hà mã ở châu Phi, gấu trúc lớn ở châu Á, hải 

tƣợng phƣơng Nam ở châu Nam Cực, chuột túi sống ở Australia... 

Ký hiệu môn loại: 590 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034283-34285 

2/. Bách khoa thƣ thực tế ảo tăng cƣờng - Khủng long 3D : Dành cho lứa tuổi 6+ / Xuân 

Trƣờng dịch. - H. : Thế giới. - tranh màu ; 28cm 

T.1 : Từ compsognathus tới rhamphorhynchus / Xuân Trƣờng dịch, 2019. - 55tr. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm, sự sinh 

tồn và sự tuyệt chủng của các loài khủng long trên thế giới 

Ký hiệu môn loại: 567.9 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034286-34288 

3/. Bách khoa thƣ thực tế ảo tăng cƣờng - Khủng long 3D : Dành cho lứa tuổi 6+ / Xuân 

Trƣờng dịch. - H. : Thế giới. - tranh màu ; 28cm 

T.2 : Từ pterodactylus tới oviraptor / Xuân Trƣờng dịch, 2019. - 55tr. 

Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm, sự sinh 

tồn và sự tuyệt chủng của các loài khủng long trên thế giới 

Ký hiệu môn loại: 567.9 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034289-34291 

4/. BARMAN, ADRIENNE. Vƣờn bách thú bằng tranh : 616 loài động vật vẽ tay ngộ nghĩnh / 

Adrienne Barman ; Nhụy & Măng dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 208tr. : tranh màu ; 26cm. - 

(Bách khoa thƣ dành cho mọi lứa tuổi) 
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Tên sách tiếng Pháp: Drôle d'encyclopédie 

Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn nhỏ những loài động vật gần gũi xung quanh ta nhƣ 

chim, chuột, gà...đến các loài động vật hoang dã nhƣ cá voi, cá mập, hƣơu, nai, khỉ... 

Ký hiệu môn loại: 590 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034426-34428 

5/. BARMAN, ADRIENNE. Vƣờn bách thảo bằng tranh : 757 loài thực vật vẽ tay ngộ nghĩnh / 

Adrienne Barman ; Nhụy & Măng dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 192tr. : tranh màu ; 26cm. - 

(Bách khoa thƣ dành cho mọi lứa tuổi) 

Tên sách tiếng Pháp: Drôle d'encyclopédie végétale 

Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn nhỏ từ những loài cây quen thuộc, nhƣ cam, chanh, củ 

cải, cà rốt đến những loài thực vật nghe lạ lùng nhƣ bách lan, ngân hạnh, nhục thung dung… 

Ký hiệu môn loại: 580 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034429-34431 

6/. CLARKSON, STEPHANIE. Học và thực hành STEM đơn giản - Khoa học : Kiến thức kèm 

bài tập bổ trợ! : Dành cho lứa tuổi 5 - 15 / Stephanie Clarkson ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 64tr. : minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản và bài tập bổ trợ cho các bạn nhỏ về chủ đề khoa 

học: Đƣa bạn từ tâm trái đất ra tới ngoài không gian; hoàn thành các mạch điện; khám phá 

tia X kỳ diệu và cảm nhận sức mạnh tuyệt vời của các lực; kiểm chứng các nguyên tố, gặp gỡ 

các hỗn hợp lạ kỳ, thử nghiệm các phản ứng hoá học... 

Ký hiệu môn loại: 500 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034292-34294 

7/. Con ngƣời & động vật - Những điểm tƣơng đồng thú vị / Lời: Pavla Hanackova ; Minh 

họa: Dasha Lebesheva ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022 

Tóm tắt: Đƣa ra những điểm tƣơng đồng thú vị giữa loài ngƣời và động vật về: cách 

giao tiếp, học hỏi, tài năng, hợp tác, cảm xúc, di chuyển... 

Ký hiệu môn loại: 590 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034155-34160 

8/. Giai thoại về các thiên tài : Hành trình khám phá tài năng / Rasmus Hoài Nam biên soạn. 

- H. : Thanh niên, 2023. - 163tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà bác học vĩ đại nhƣ 

Archimedes, Nicolaus Copernicus, Galieo Galilei, Isasc Newton... 

Ký hiệu môn loại: 509.2 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034437-34439 

9/. HAREL, KARINE. Nƣớc tớ uống có từ đâu nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 

Karine Harel ; Minh họa: Didier Balicevic ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

27tr. : tranh màu ; 21cm. - (Khám phá khoa học thân thiện môi trƣờng) 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc theo hành trình của nƣớc, hiểu hơn về ô 

nhiễm nƣớc và biết cách lọc lấy nƣớc sạch nữa. 

Ký hiệu môn loại: 553.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034032-34034 

10/. KULANSKY, MARK. Đời muối : Lịch sử thế giới / Mark Kulansky Mark ; Hoàng Ly dịch. 

- H. : Dân trí, 2022. - 665tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Là hành trình khám phá về một loại thực phẩm phổ biến có lịch sử lâu đời và 
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đầy thú vị: MUỐI. Ngay từ thủa sơ khai, muối đã là một trong những món hàng đắt giá đƣợc 

săn lùng ráo riết 

Ký hiệu môn loại: 553.609 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041660 

Kho Mƣợn: PM.021065-21066 

11/. LEVY, JOEL. Hawking - Ngƣời đàn ông phi thƣờng, một thiên tài vĩ đại và cha đẻ của 

thuyết vạn vật = Hawking; The man, the genius and the theory of everything / Joel Levy; Lê 

Thị Nhàn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 160tr. : Hình ảnh ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hawking - Một cuộc đời phi thƣờng 

nhƣng cũng ko ít những biến động thăng trầm, giải thích những thành tựu đột phá của ông 

trong vũ trụ học, từ vụ nổ Big Bang tời lỗ đen 

Ký hiệu môn loại: 530.092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004986 

Kho Mƣợn: PM.021140-21141 

12/. ROONEY, ANNE. Học và thực hành STEM đơn giản - Toán học : 60 bài thực hành bổ 

ích : Dành cho lứa tuổi 6 -15 / Anne Rooney; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 64tr. : 

minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin hữu ích và 60 hoạt động giúp các bạn nhỏ thực hành về 

chủ đề toán học: Làm thế nào để chia đều một chiếc bánh pizza; đề cập đến 100% nghĩa là 

gì; làm cách nào bạn đo lƣờng đƣợc thể tích của chính mình trong bồn tắm... 

Ký hiệu môn loại: 510 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034301-34303 

13/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng- Ngƣời bạn đáng ngờ: Đom đóm : Truyện 

tranh : Dành cho trẻ từ 6-12 tuổi / Lời : Lƣu Tiểu Muội; Tranh: Hầu Á Nam; Hà Giang dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Ký hiệu môn loại: 595.76 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034583-34585 

14/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng- Ca sĩ nhiệt tình: Ve sầu : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ từ 6- 12 tuổi / Lời : Lƣu Tiểu Muội; Tranh: Hầu Nam Á; Hà Giang dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Ký hiệu môn loại: 595.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034580-34582 

15/. Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng- Hiệp sĩ dũng cảm: Bọ ngựa : Truyện tranh: 

dành cho trẻ từ 6- 12 tuổi / Lời: Lƣu Tiểu Muội; Tranh; Hầu Nam Á; Hà Giang dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Ký hiệu môn loại: 595.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034577-34579 

16/. Truyện tranh khoa học về các loại côn trùng- Ngôi sao may mắn: Sâu bắp cải : Truyện 

tranh : Dành cho trẻ từ 6-12 tuổi. - H. : Thanh niên, 2022. - 44tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ 

sách bách khoa tri thức) 

Ký hiệu môn loại: 595.78 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034586-34588 

17/. WILSON, HANNAH. Học và thực hành STEM đơn giản - Toán học : Kiến thức kèm bài 
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tập bổ trợ : Dành cho lứa tuổi 6 - 16 / Hannah Wilson ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 64tr. : minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản và bài tập bổ trợ cho các bạn nhỏ về chủ đề toán 

học: Phép nhân, làm quen với bội số, ƣớc số, các số nguyên, bẻ khoá mật mã; khám phá phân 

số thức ăn... 

Ký hiệu môn loại: 510 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034313-34315 

 

CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

1/. ANH TUAN LE. Tìm việc : Đừng để bị loại từ "vòng gửi xe" : Hƣớng dẫn viết CV, Cover 

Letter, Portfolio khiến nhà tuyển dụng gật đầu / Anh Tuan Le. - H. : Dân trí, 2022. - 214tr. ; 

21cm 

Phụ lục: tr. 197-212 

Tóm tắt: Những kiến thức chuẩn bị hồ sơ tìm việc, hƣớng dẫn kỹ năng viết CV, cách viết 

Cover Letter, bí quyết liên quan đến việc gửi email, trình bày văn bản khi làm hồ sơ... 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041540 

Kho Mƣợn: PM.020833-20834 

2/. CLAYTON, PAUL. Hãy biến thức ăn thành liều thuốc dinh dƣỡng = Let food be your 

pharmaco- nutrition : Con đƣờng mới đến sức khoẻ phục hồi và hạnh phúc / Paul Clayton ; 

Ngƣời dịch: Trần Lan Hƣơng, Huy Bùi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 121tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích những cơ sở khoa học của việc ăn uống đúng cách và lối sống lành 

mạnh nhằm giảm bệnh tật và hỗ trợ khả năng tự chữa lành của cơ thể trong công cuộc tăng 

cƣờng sức khoẻ con ngƣời 

Ký hiệu môn loại: 613.2 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041597 

Kho Mƣợn: PM.020939-20940 

3/. COLUCCIO, CAT. 21 mẹo biến cuộc sống trở nên tuyệt vời : Ngừng trì hoãn, tập trung 

thực hiện mục tiêu và sống có ý nghĩa / Cat Coluccio ; Nhật Linh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 

Thanh Hoá, 2022. - 175tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 21 hacks to rock your life 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 mẹo thƣờng thực hiện trong cuộc sống giúp chúng ta xây dựng 

tƣ duy, chiến lƣợc quản lý thời gian. 

Ký hiệu môn loại: 646.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041640 

Kho Mƣợn: PM.021025-21026 

4/. Cẩm nang chăm sóc cơ quan sinh dục bé trai : Hạn chế thấp nhất tỷ lệ phẫu thuật hẹp bao 

quy đầu / Shinya Iwamuro ; Vũ Hồng Nhu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 178tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cấu tạo cơ quan sinh dục bé trai và hỏi đáp các vấn đề về cơ quan 

sinh dục để phòng tránh bệnh tật, giúp bé phát triển khoẻ mạnh 

Ký hiệu môn loại: 612.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041666-41667 
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Kho Mƣợn: PM.021082-21084 

5/. DIETERT, RODNEY. Siêu tổ chức con ngƣời : Minh triết về thế giới vi sinh vật trong cơ 

thể chúng ta / Rodney Dietert ; Team nhà Hân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 580r. ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích sự tăng mạnh của các bệnh dị ứng và bệnh không truyền nhiễm 

trong cuộc sống hiện đại do sự mất cân bằng của hệ sinh thái vi sinh vật cũng nhƣ đƣa ra lời 

khuyên thực tế giúp chúng ta thay đổi cách đối xử với hệ vi sinh vật bên trong chúng ta - chìa 

khóa mở ra một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn 

Ký hiệu môn loại: 613 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041600 

Kho Mƣợn: PM.020945-20946 

6/. HIROSHI HATANO. Gửi con trai bố : Những điều quan trọng mà ngƣời cha bị ung thƣ 

muốn nói với con trai 2 tuổi / Hiroshi Hatano ; Vũ Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2022. - 

251tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những lời muốn nói của một ngƣời cha bị ung thƣ muốn gửi gắm tới con 

mình về sự tử tế, sự cô độc và những ngƣời bạn, về ƣớc mơ, công việc và tiền bạc, về sự sống 

và cái chết, nhằm đƣa ra những lời khuyên định hƣớng cho con những vấn đề mà con có thể 

sẽ gặp trong tƣơng lai 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041687 

Kho Mƣợn: PM.021120-21121 

7/. IKEGAMI AKIRA. Năng lực truyền đạt : Làm chủ năng lực "nói,"viết", "nghe" sẽ quyết 

định sự thành công trong công việc của bạn / Ikegami Akira ; Nguyễn Quốc Vƣơng dịch. - H. 

: Phụ nữ, 2022. - 192tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Bao gồm những lời chia sẻ kinh nghiệm của Ikegami Akira - một nhà báo, 

ngƣời dẫn chƣơng trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản về cách thức nâng cao "năng lực 

truyền đạt" (năng lực giao tiếp), bao gồm các năng lực: nghe, nói, viết; khẳng định làm chủ 3 

kỹ năng này sẽ giúp cho bạn quản lý thành công trong công việc, đặc biệt trong các doanh 

nghiệp. 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041680 

Kho Mƣợn: PM.021108-21109 

8/. JOON NAM LEE. Cuộc sống sau ung thƣ / Joon Nam Lee ; Hải Đƣờng dịch. - H. : Thế 

giới, 2022. - 376tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Life after cancer 

Tóm tắt: Bao gồm các hƣớng dẫn chăm sóc sức khỏe để cải thiện chất lƣợng cuộc 

sống cho những ngƣời sống sót sau ung thƣ - có thể gọi là các liệu pháp tâm lý và cơ thể của 

bác sĩ Lee Joon Nam, chuyên các liệu pháp trị bệnh tự nhiên. 

Ký hiệu môn loại: 616.99 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041673 

Kho Mƣợn: PM.021094-21095 

9/. KAZUO INAMORI. Giáo dục con bằng phƣơng pháp của Inamori : Truyện tranh / Kazuo 

Inamori ; Hồ Phƣơng dịch. - H. : Lao động, 2022. - 108tr. : tranh màu ; 16cm 

Tóm tắt: Bao gồm những triết lý của ông Inamori dành cho trẻ em, súc tích, bao hàm, 
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nuôi dƣỡng trong những chủ nhân tƣơng lai tấm lòng chân thành, trung thực trong công việc 

và biết suy nghĩ cho ngƣời khác. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034414-34416 

10/. KIM GANG IL. Thành tích cuộc đời đƣợc quyết định từ năm học lớp 1 / Kim Gang Il, 

Kim Myung Ok ; Trần Hải Dƣơng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 320tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm với con và những đứa trẻ tác giả đã và đang dạy dỗ. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041552 

Kho Mƣợn: PM.020852-20853 

11/. LAD, VASANT. Ayurveda phƣơng pháp y thuật cổ truyền Ấn Độ hơn 5000 tuổi / Vasant 

Lad; Hoàng Lan dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 546tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về y học Ayurveda (khoa học về cuộc sống và trƣờng thọ) và phƣơng 

pháp áp dụng Ayurveda vào thực tiễn để duy trì sức khoẻ, lối sống phù hợp với tinh thần 

Ayurveda; các kỹ thuật thở, thiền và luyện tâm, dinh dƣỡng, bí quyết chữa lành, các loại bệnh 

và cách điều trị theo Ayurveda 

Ký hiệu môn loại: 615.5 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005022 

Kho Mƣợn: PM.021210-21211 

12/. NGUYỄN THỊ THU. Kỉ luật mềm của trái tim : Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Nhật Bản / 

Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 268tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ 

sách Làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức về nuôi dạy con của ngƣời Nhật Bản thông qua 

chính những trải nghiệm thực tế của tác giả trong hơn mƣời một năm vừa học tập, vừa làm 

mẹ ở Nhật và quãng thời gian đồng hành chia sẻ những câu chuyện nuôi dạy con với các cha 

mẹ Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041561 

Kho Mƣợn: PM.020869-20870 

13/. Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trƣờng gia đình / Nguyễn Thanh Liêm, Hồ 

Thị Huyền Thƣơng chủ biên - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ, 2022. - 228tr. ; 21cm 

 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức chung về tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, những biểu hiện 

sớm và các phƣơng pháp điều trị. Trình bày một số phƣơng pháp giáo dục can thiệp phổ biến 

và hƣớng dẫn một số kỹ năng giáo dục can thiệp thiết yếu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ 

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041679 

Kho Mƣợn: PM.021106-21107 

14/. PARK HAN SEUL. Hiểu cơ thể khi uống thuốc : Những điều cần biết về thuốc : Từ lợi 

khuẩn đƣờng ruột cho tới thuốc chống virus / Park Han Seul ; Kim Ngân dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 313tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Với những ví dụ sinh động, rõ ràng, dễ hiểu cùng những dẫn chứng khoa học 

xác đáng. Sách cung cấp nguyên lý, cơ chế của thuốc, giúp bạn không hiểu nhầm về thuốc 
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Ký hiệu môn loại: 615 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041605 

Kho Mƣợn: PM.020954-20955 

15/. PAUL, PAMELA. Dạy con đọc sách : Nuôi dƣỡng tình yêu trọn đời của con dành cho 

sách / Pamela Paul, Maria Russo ; Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 276tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các phƣơng pháp trong cách nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ 

giáo dục, vun đắp tình yêu sách cho con và lựa chọn sách phù hợp cho từng lứa tuổi, giúp 

con hình thành niềm yêu thích đọc sách một cách tự nhiên và hiệu quả nhất 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041544 

Kho Mƣợn: PM.020841-20842 

16/. PICKHARDT PHD, CARL. Vị thành niên viên ngọc quý : Cùng con đi qua bốn giai đoạn 

của tuổi vị thành niên / Carl Pickhardt PHD; Hana Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 

406tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích tính cách, suy nghĩ của trẻ vị thanh niên đƣợc chia theo các độ tuổi 

khác nhau, cũng nhƣ cách cha mẹ thay đổi phƣơng pháp giáo dục theo tâm sinh lý từng giai 

đoạn tuổi của trẻ 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004997 

Kho Mƣợn: PM.021159-21160 

17/. REICHEL, LORI A.. Dậy thì ơi, chào mi! : 500 câu hỏi đáp về những vấn đề của tuổi dậy 

thì / Lori A. Reichel ; Thành Khang, Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 248tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Đƣa ra 500 câu hỏi và trả lời về tuổi dậy thì của cả con trai và con gái; đƣa ra 

lời khuyên cho những cuộc trò chuyện về dậy thì hiệu quả; hƣớng dẫn những kĩ năng cần 

thiết cho trẻ bƣớc vào tuổi trƣởng thành và những câu hỏi về tuổi dậy thì 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034408-34410 

18/. TAKASHI FUNATO. Trân trọng cơ thể : Chìa khoá tránh xa ung thƣ / Takashi Funato; 

Kỳ Phong dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 256tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về phƣơng pháp trị liệu và phòng ngừa tái phát ung thƣ của tác giả 

trong 13 năm mắc bệnh ung thƣ 

Ký hiệu môn loại: 616.99 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041580 

Kho Mƣợn: PM.020904-20905 

19/. THƢ ĐỖ. Dƣỡng da tối giản = Back to basic / Thƣ Đỗ. - H. : Thế giới, 2022. - 132tr. ; 

21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những điều chính yếu và cốt lõi trong việc chăm sóc da: về mỹ phẩm,  

Các bƣớc dƣỡng da hiện nay... 

Ký hiệu môn loại: 646.7  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041538 

Kho Mƣợn: PM.020829-20830 
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20/. TỪ GIA. Khỏi bệnh không cần thuốc / Từ Gia ; Song Hạo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

580tr. ; 21cm  

Tóm tắt: Định hƣớng cho khẩu phần ăn hàng ngày của bạn; logic căn bản của ăn uống 

lành mạnh; cách ăn chay lành mạnh và tự chữa bệnh mạn tính; những bệnh có thể đƣợc điều 

trị thông qua chế độ ăn uống... 

Ký hiệu môn loại: 613.2  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041564 

Kho Mƣợn: PM.020873-20874 

21/. YOSHIKI ISHIKAWA. Thói quen sinh hoạt nuôi dƣỡng não bộ / Yoshiki Ishikawa ; Nhƣ 

Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 175tr. : hình vẽ ; 21cm 

Thƣ mục: tr. 173-175 

Tóm tắt: Giải thích dƣới góc độ khoa học hiện đại về hiệu quả có đƣợc từ hoạt động 

thiền và cải thiện tình trạng giấc ngủ; tƣ thế, ăn uống nhằm nâng cao hiệu suất công việc; 

các hoạt động giúp não bộ khoẻ mạnh 

Ký hiệu môn loại: 613  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041596 

Kho Mƣợn: PM.020937-20938 

22/. BEHREND, GENEVIÈVE. Sức mạnh vô hình bên trong bạn : Đánh thức tiềm năng con 

ngƣời để thành công hạnh phúc trong cuộc sống / Geneviève Behrend ; Diệu Hƣơng, Thái 

Anh dịch ; Hà Minh Dũng hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2022. - 175tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Logic của trí tƣởng tƣợng; mối quan hệ giữa tình thần và thể chất; sự vận 

hành của bức tranh tinh thần bên trong bạn...đƣa ra những lời khuyên để giúp bạn thành 

công. 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041686 

Kho Mƣợn: PM.021119 

23/. CORBETT, CHARLIE. Viết truyền cảm, nói thông suốt / Charlie Corbett ; Phí Mai dịch. 

- H. : Công thƣơng, 2022. - 240tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn bạn từng bƣớc để tồn tại và phát triển trong công sở hiện tại: từ 

cách viết hay, nói giỏi trƣớc công chúng và nổi bật trong công việc, cách tạo ra những giao 

tiếp hấp dẫn giúp bạn sinh tồn và phát triển, bằng tƣ duy mạch lạc, viết thấu đạt và nói rành 

mạch 

Ký hiệu môn loại: 651.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041636 

Kho Mƣợn: PM.021017-21018 

24/. NGUYỄN TẤT ỨNG. Điều kỳ diệu của vận động : Cuốn sách hƣớng dẫn cách chăm sóc 

sức khỏe gia đình / Nguyễn Tất Ứng. - H. : Lao động, 2022. - 158tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp phòng bệnh, biết chăm sóc sức khoẻ cho bản 

thân và những ngƣời trong gia đình, chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh đến khi trẻ học mẫu 

giáo, chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong tuổi đến trƣờng... 

Ký hiệu môn loại: 613.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041612 

Kho Mƣợn: PM.020968-20969 

25/. LƢU DUNG. Con sẽ thành công : Hành trang học trò lứa tuổi 12- 18 / Lƣu Dung ; Lục 
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Huế dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 175tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, các tình huống thực tế của tác giả - là ngƣời cha để 

nói lên triết lý sống, đạo lý làm ngƣời, cách đối nhân xử thế, cách sáng tác, các phƣơng pháp 

học tập và quản lý thời gian, từ đó giúp các bạn trẻ có thể áp dụng nhanh chóng và đạt đƣợc 

hiệu quả cao 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041652 

Kho Mƣợn: PM.021049-21050 

26/. AIHARA, HERMAN. Axit và kiềm trong thực dƣỡng / Herman Aihara ; Hoàng Lan dịch. 

- Tái bản lần 5. - H. : Thế giới, 2022. - 216tr. ; 19cm 

Thƣ mục: tr. 207-211 

Tóm tắt: Trình bày về cách sử dụng thực phẩm khoa học trong ăn uống hàng ngày, tầm 

quan trọng của sự cân bằng axit và kiềm, sự cân bằng âm dƣơng trong thực phẩm, vấn đề về 

axit và kiềm trong đời sống 

Ký hiệu môn loại: 613.2 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041576 

Kho Mƣợn: PM.020891-20892 

27/. BALFE, ABIGAIL. Một kiểu bình thƣờng khác : Hành trình lớn lên cùng những cảm giác 

khác biệt / Abigail Balfe ; Minh Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 240tr. : hình vẽ ; 24cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện của bản thân,chia sẻ những liệu pháp tâm lí, cách 

tự nhận biết và điều trị khi bản thân nhận ra mình mắc bệnh tự kỉ, 

Ký hiệu môn loại: 616.85 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034346-34348 

28/. CRAWFORD, MERLE J.. Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày : Kết hợp giáo dục trong những 

hoạt động hằng ngày cho trẻ và gia đình / Merle J. Crawford, Barbara Weber ; Dịch: Hoàng 

Quốc Chính... ; H.đ. Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Thu Trang. - in lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 

2022. - 274tr. ; 24cm. - (Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ) 

Tóm tắt: Khái quát về tự kỷ và trị liệu can thiệp sớm. Giới thiệu những kỹ năng cung 

cấp nền tảng cho việc học cách tƣơng tác, giao tiếp và tham gia vào các hoạt động ở nhà, ở 

trƣờng và ở nơi công cộng dành cho trẻ tự kỷ, giúp phụ huynh, gia đình và ngƣời chăm sóc hỗ 

trợ trẻ tự phát triển bản thân  

Ký hiệu môn loại: 618.92 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005004 

Kho Mƣợn: PM.021169-21170 

29/. DICKMANN, NANCY. Học và thực hành STEM đơn giản - Kỹ thuật : 60 bài thực hành 

bổ ích : Dành cho lứa tuổi 6 - 15 / Nancy Dickmann ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 

- 64tr. : minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin hữu ích và 60 hoạt động giúp các bạn nhỏ thực hành về 

chủ đề kỹ thuật: Đèn tín hiệu giao thông hoạt động nhƣ thế nào; những hình khối vững chắc 

nhất có kết cấu ra sao; những bánh răng hoạt động thế nào... 

Ký hiệu môn loại: 620 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034298-34300 

30/. DICKMANN, NANCY. Học và thực hành STEM đơn giản - Công nghệ : 60 bài thực hành 

bổ ích : Dành cho lứa tuổi 6 - 16 / Nancy Dickmann; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
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64tr. : minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản và bài tập bổ trợ cho các bạn nhỏ về chủ đề công 

nghệ: Những cỗ máy kỳ diệu, lực quay và lực kéo, các vật liệu nhân tạo, nhựa tuyệt vời, gốm 

sứ tài tình... 

Ký hiệu môn loại: 600 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034307-34309 

31/. FERRISS, TIMOTHY. Tuần làm việc 4 giờ : Làm việc 4 giờ / tuần thay vì 48 giờ / 1 tuần 

và gia nhập nhóm New rich / Timothy Ferriss; Thu Hƣơng dịch. - H. : Công thƣơng, 2023. - 

342tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 650.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005016 

Kho Mƣợn: PM.021198-21199 

32/. HUỲNH CHÍ VIỄN. Làm cha làm mẹ nội lực bình an cho con / Huỳnh Chí Viễn. - H. : 

Phụ nữ, 2022. - 320tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005028 

Kho Mƣợn: PM.021222-21223 

33/. INAMORI KAZUO. Tâm : Sức mạnh khiến cuộc đời nhƣ mình mong muốn / Inamori 

Kazuo ; Thanh Huyền dịch. - H. : Công thƣơng, 2022. - 204tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 658.4 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041574 

Kho Mƣợn: PM.020887-20888 

34/. JOHNSON, AMY. Những cỗ máy năng nổ - Máy kéo = Busy machines - Tractors : Song 

ngữ Anh - Việt / Amy Johnson ; Minh họa: Ela Smietanka ; Uyển dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. 

- 24tr. : tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 629.225 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034272-34274 

35/. JOHNSON, AMY. Những cỗ máy năng nổ - Máy đào đất = Puzzle Activity - Digger : 

Song ngữ Anh - Việt / Amy Johnson ; Minh họa: Kristen Colier ; Uyển dịch. - H. : Mỹ thuật, 

2021. - 24tr. : tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 621.8 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034266-34268 

36/. KO SHICHIDA. Mẹ bận rộn dạy con tự lập : Nuôi dạy trẻ theo phƣơng pháp Shichida / 

Ko Shichida ; Ngƣời dịch: Kim Vàng, Anh Thƣ. - H. : Dân trí, 2022. - 195tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nuôi dạy con theo phƣơng pháp Shichida: Dạy con biết giữ lời hứa, 

bồi dƣỡng tố chất cho trẻ, dạy trẻ thấu hiểu đƣợc cảm xúc của ngƣời khác, dạy trẻ năng lực 

ghi nhớ thông qua các trò chơi và cách tiếp thêm sự tự tin cho con 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041657 

Kho Mƣợn: PM.021059-21060 

37/. LA FORET, ROSALEE DE. Năng lƣợng sống từ thảo dƣợc / Rosalee De La Foret; Orkit 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 436tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 615.8 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005029 

Kho Mƣợn: PM.021224-21225 

38/. LEWIS, CHRIS. Bí quyết lãnh đạo trong kỷ nguyên số / Chris Lewis, Pippa Malmgren ; 

Phí Mai dịch. - H. : Công thƣơng, 2022. - 384tr. : minh hoạ ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn nền tảng để đánh giá khả năng lãnh đạo và những kỹ năng 

mới cần thiết cho các nhà lãnh đạo ngày nay gồm: hiểu rõ hậu quả của quá tải, loại hình kinh 

tế mới, hành vi mới, triết lý mới, hiểu về địa chính trị và cơ sở hạ tầng mới, hiểu rõ Data 

Sphere, hiểu về giới tính, thế giới mới, câu chuyện của các nhà lãnh đạo toàn cầu 

Ký hiệu môn loại: 658.4092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041646 

Kho Mƣợn: PM.021037-21038 

39/. MEDNICK, SARA C.. Chợp mắt! Thay đổi cuộc đời : Giấc ngủ ngắn thông minh hơn, 

khỏe mạnh hơn, làm việc hiệu quả hơn / Sara C.Mednick, Mark Ehrman; Ngọc Huyền dịch. - 

Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 167tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Đƣa ra những bằng chứng chứng minh một giấc ngủ ngắn vào buổi trƣa sẽ 

mang lại những lợi ích về tâm sinh lý lẫn nhận thức; Hƣớng dẫn cách lên kế hoạch và tối ƣu 

giấc ngủ ngắn cũng nhƣ làm sao để vô hiệu hóa tiếng nói trong tiềm thức cho rằng ngủ ngày 

là dấu hiệu của sự lƣời biếng 

Ký hiệu môn loại: 612.8 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005012 

Kho Mƣợn: PM.021190-21191 

40/. MOEGELE, TOM. Nƣơng theo dòng chảy tâm trí : Buông tất cả sẽ đƣợc tất cả / Tom 

Moegele ; Trâm Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 296tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 616.89 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041573 

Kho Mƣợn: PM.020885-20886 

41/. MYUNG-KYUNG LEE. Đánh thức khả năng tập trung của trẻ / Myung-Kyung Lee; 

Dƣơng Quỳnh Thu dịch. - H. : Lao động, 2022. - 276tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005015 

Kho Mƣợn: PM.021196-21197 

42/. Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh : Dành cho trẻ em 6 -15 tuổi / Phòng Biên tập 

Tân Nhã ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 52tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ 

sách Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu đƣợc 3 điểm chính trong 

các phép tắc xã giao và cách viết thƣ hằng ngày nhƣ: các mối quan hệ và quy tắc xƣng hô 

hợp lý; cách sử dụng từ ngữ lịch sự và quy tắc ứng xử trong những tình huống khác nhau; 

cách sử dụng các loại thƣ và các loại thiệp với ngôn ngữ thích hợp 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034149-34151 

43/. NOBUYOSHI HIRAI. Mẹ là nền tảng tâm hồn của trẻ / Nobuyoshi Hirai ; Hạt Đậu dịch. 

- H. : Kim Đồng, 2022. - 180tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Không chỉ đem đến những lời khuyên hữu ích để giúp bố mẹ đồng hành cùng 
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con trong giai đoạn đầu đời đầy biến động, mà còn là lời tâm tình tha thiết để bố mẹ nhận ra 

tầm quan trọng của việc cố gắng nhìn thế giới qua lăng kính của con mình, từ đó xây dựng 

mối quan hệ gia đình nền tảng bền chặt kéo dài suốt cuộc đời. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041586 

Kho Mƣợn: PM.020917-20918 

44/. NORRIS, DAN. Content đúng là King / Dan Norris ; Ngô Lan Hƣơng dịch. - In lần 6. - 

H. : Công Thƣơng, 2021. - 244tr. : minh họa ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp các bí quyết, công cụ để doanh nghiệp đạt đƣợc tăng trƣởng cao 

dựa vào content marketing, một số bài học đƣợc đúc rút cho việc xây dựng doanh nghiệp và 

mở rộng các phƣơng thức content marketing; đồng thời, chỉ ra những sai lầm tiếp thị, cũng 

nhƣ những cách làm tốt nhất đƣợc các nhà marketing trên thế giới xây dựng cho đối tƣợng, 

nội dung và doanh nghiệp của họ Ký hiệu môn loại: 658.8 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041648 

Kho Mƣợn: PM.021041-21042 

45/. O'NEILL, POPPY. Con luôn là ngôi sao toả sáng = You're a star : Xây dựng lòng tự 

trọng cho trẻ 7 - 11 tuổi / Poppy O'Neill ; Châu Sa dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2022. - 165tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những hƣớng dẫn thực hành thực tế kết hợp các phƣơng pháp trị liệu 

nhận thức - hành vi đã đƣợc các nhà tâm lý học trẻ em sử dụng trong trƣờng học với các hoạt 

động đơn giản để giúp hỗ trợ trẻ thấu hiểu bản thân hơn, đón nhận và vƣợt qua khó khăn với 

sự tự tin và lòng tự trọng, cho phép các bé toả sáng bằng con ngƣời thật của mình 

Ký hiệu môn loại: 616.89 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041651 

Kho Mƣợn: PM.021047-21048 

46/. OTANI YOSHIO. Tập luyện cổ họng : 5 phút 1 ngày giúp kéo dài 10 năm tuổi thọ / Otani 

Yoshio ; Nhƣ Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 184tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giải thích tại sao độ tuổi cổ họng lại có ảnh hƣởng quan trọng tới tuổi thọ cơ 

thể và phƣơng pháp để trẻ hoá cổ họng. Giới thiệu các phƣơng pháp xử lý cho các bệnh trạng 

dễ xảy ra theo mùa 

Ký hiệu môn loại: 616.3 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041650 

Kho Mƣợn: PM.021045-21046 

47/. PHONG ĐIỆP. Cùng con vƣợt "bão" tuổi Teen : Tâm sự của ngƣời mẹ có con tuổi teen 

đạt điểm tiếng Anh IELTS 8.0 / Phong Điệp. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

196tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ) 

Tóm tắt: Bằng những câu chuyện thực tế của tác giả, cùng nhiều chia sẻ thẳng thắn và 

chân tình, thú vị sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm kinh nghiệm để làm cùng con trên bƣớc 

đƣờng trƣởng thành phía trƣớc 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041585 

Kho Mƣợn: PM.020915-20916 

48/. RICH, PENELOPE. Câu chuyện về loài chó : Những câu chuyện có thật về các chú chó 

anh hùng / Penelope Rich ; Minh họa: Isabel Munoz ; Nghi Phƣơng dịch. - H. : Mỹ thuật, 
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2022. - 96tr. : tranh màu ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Dog tales, Thƣ mục: tr. 96 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật về sự dũng cảm, lòng trung thành, tài năng và 

trí thông minh loài chó... 

Ký hiệu môn loại: 636.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034212-34214 

49/. ROONEY, ANNE. Học và thực hành STEM đơn giản - Khoa học : 60 bài thực hành bổ 

ích : Dành cho lứa tuổi 6 -15 / Anne Rooney; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 64tr. : 

minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản và bài tập bổ trợ cho các bạn nhỏ về chủ đề kỹ 

thuật: Từ những cỗ máy biết bay đầu tiên cho tới vũ thụ bao la; lập trình cho chiếc ô tô không 

ngƣời lái; tìm hiểu về bánh răng trên chiếc xe đạp hay thiết kế nên một toà nhà; bay trên 

những chiếc khinh khí cầu; khám phá những đƣờng hầm dƣới lòng đất... 

Ký hiệu môn loại: 600 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034304-34306 

50/. SIPI, CLAIRE. Học và thực hành STEM đơn giản - Công nghệ : Kiến thức kèm bài tập bổ 

trợ : Dành cho lứa tuổi 6 -15 / Claire Sipi ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 64tr. : 

minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản và bài tập bổ trợ cho các bạn nhỏ về chủ đề công 

nghệ: Những cỗ máy kỳ diệu, lực quay và lực kéo, các vật liệu nhân tạo, nhựa tuyệt vời, gốm 

sứ tài tình... 

Ký hiệu môn loại: 600 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034295-34297 

51/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Điện giật nguy hiểm nhất mà : Dành cho độ tuổi 

2 - 8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034047-34049 

52/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Gặp cửa tự động, nhớ là đừng chơi : Dành cho 

độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034056-34058 

53/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Qua đƣờng, cẩn thận ai ơi : Dành cho độ tuổi 2 - 

8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 
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trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034053-34055 

54/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Vui đùa cũng phải tìm nơi an toàn : Dành cho độ 

tuổi 2 - 8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 

2022. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034050-34052 

55/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Nƣớc sâu đừng có đến gần nghe con : Dành cho 

độ tuổi 2 

- 8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034041-34043, TN.034059-34061 

56/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Con yêu nhớ giữ an toàn : Dành cho độ tuổi 2 - 8 

/ Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32tr. 

: tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034062-34064 

57/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Cửa sổ nguy hiểm, con cần tránh xa : Dành cho 

độ tuổi 2 

- 8 / Thu Thiên ; Họa sĩ: Trần Tử Xung ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

32tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Đƣa ra các tình huống an toàn trong cuộc sống thƣờng ngày cùng với những 

bài học rút ra ở cuối sách, các bài trắc nghiệm đơn giản để thử thách khả năng phản ứng của 

trẻ trƣớc mỗi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034044-34046 

58/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Can đảm : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Nhƣ 

; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034122-34124 

59/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không nói dối : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ 

Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 
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tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034137-34139 

60/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không cáu giận : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: 

Tạ Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034116-34118 

61/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không ấm ức : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ 

Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034134-34136 

62/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không xấu hổ : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ 

Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034131-34133 

63/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không tham lam : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: 

Tạ Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034119-34121 

64/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Không đố kỵ : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ 

Nhƣ ; Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034128-34130 

65/. TẠ NHƢ. Dạy con thói quen tốt - Tự tin : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Lời: Tạ Nhƣ ; 

Minh họa: Diêm Sảng ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24tr. : tranh màu 

; 21cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034125-34127 

66/. VEITCH, CATHERINE. Đố vui với máy kéo = Puzzle Activity - Tractor : Song ngữ Anh - 

Việt / Catherine Veitch ; Minh họa: Ela Smietanka ; Uyển dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 16tr. : 

tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 629.225 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034269-34271 

67. VEITCH, CATHERINE. Đố vui với máy đào đất = Puzzle Activity Digger : Song ngữ Anh 

- Việt / Catherine Veitch ; Minh họa: Kirsten Collier ; Uyển dịch. - H. : Mỹ thuật, 2021. - 

16tr. : tranh màu ; 25cm 

Ký hiệu môn loại: 621.8 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034275-34277 
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68/. VIRR, PAUL. Học và thực hành STEM đơn giản - Kỹ thuật : Kiến thức kèm bài tập bổ 

trợ! : Dành cho lứa tuổi 6 - 16 / Paul Virr ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 64tr. : 

minh họa ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin hữu ích và 60 hoạt động giúp các bạn nhỏ thực hành về 

chủ đề kỹ thuật: Đèn tín hiệu giao thông hoạt động nhƣ thế nào; những hình khối vững chắc 

nhất có kết cấu ra sao; những bánh răng hoạt động thế nào... 

Ký hiệu môn loại: 620 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034310-34312 

69. WILLIAM, ANTHONY. Cơ thể tự chữa lành : Thanh lọc để phục hồi / Anthony William; 

Liêu Nguyên , Xanh Va dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 760tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 613 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004985 

Kho Mƣợn: PM.021138-21139 

70/. YAMAGATA TERUE. Tuổi dậy thì có điều gì kỳ diệu? : Cẩm nang kiến thức giới tính nên 

trang bị trƣớc 13 tuổi - Dành cho con gái cƣng; Trở thành thiếu nữ biết trân quý bản thân / 

Yamagata Terue; Trang Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 160tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 612.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034529-34531 

71/. ĐẬU THỊ NHUNG. 30 ngày rèn luyện phẩm chất : Biết ơn, tử tế, sáng tạo, tự lập / Đậu 

Thị Nhung ; Minh hoạ: Hoa Quỳnh, Phúc Bee. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 144tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Bộ sách Rèn luyện phẩm chất qua 5 tháng) 

Tóm tắt: Hƣớng dẫn các bƣớc giúp trẻ thực hành lòng biết ơn, tử tế, sáng tạo, tự lập, từ 

đó phát triển bản thân và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho trẻ 

Ký hiệu môn loại: 649 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034432-34436 

 

NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

1/. GOOLEY, TRISTAN. Nghệ thuật thất truyền về giao tiếp với thiên nhiên = The lost art of 

reading nature's signs / Tristan Gooley ; Fatass Racoon dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 596tr. : 

minh họa ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ hơn 850 bí kíp mà tác giả thu thập đƣợc qua hai thập kỷ giúp chúng ta 

dự báo, truy dấu và thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới xung quanh 

Ký hiệu môn loại: 796.5 

 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041659 

Kho Mƣợn: PM.021063-21064 

2/. GOULD, NIA. Lịch sử nghệ thuật qua dáng vẻ 21 chú mèo / Nia Gould; Liên Vũ dịch. - H. 

: Mỹ thuật, 2020. - 92tr. : tranh màu ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 709 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004984 

Kho Mƣợn: PM.021136-21137 

3/. LÊ HÙNG. Câu đố rèn luyện trí não / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 

70tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 
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Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034373-34375 

4/. LÊ HÙNG. Câu đố tìm số thích hợp thƣ giãn / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 71tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034394-34396 

5/. LÊ HÙNG. Câu đố tìm điểm bất hợp lý / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 

82tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034376-34378 

6/. LÊ HÙNG. Câu đố về IQ / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 106tr. ; 

21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034391-34393 

7/. LÊ HÙNG. Câu đố về nhanh trí và nhạy bén / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 108tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034382-34384 

8/. LÊ HÙNG. Câu đố về tƣ duy logic / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 

130tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034379-34381 

9/. LÊ HÙNG. 105 câu tìm số, tìm chữ thích hợp / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 67tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034370-34372 

10/. LÊ HÙNG. Nâng cao trí tuệ và rèn luyện não / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2021. - 72tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034400-34402 

11/. LÊ HÙNG. Rèn luyện trí não / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 96tr. ; 

21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034397-34399 

12/. LÊ HÙNG. Tìm phƣơng án đúng Lỗi sai - Khác biệt - Điền số / Lê Hùng. - Thanh Hoá : 

Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 61tr. ; 21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034385-34387 

13/. LÊ HÙNG. Tƣ duy và suy luận / Lê Hùng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2021. - 71tr. ; 

21cm. - (Thông minh - Tài trí) 

Tóm tắt: Gồm các câu đố nhằm rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận 

logic đòi hỏi trình thám tử của bạn giúp bạn có những phút giải trí thú vị và bổ ích 

Ký hiệu môn loại: 793.735 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034388-34390 

14/. PHƢƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài - Thách thức tƣ duy : Dành cho trẻ 

từ 3-9 tuổi / B.s.: Phƣơng Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 

10 loại tƣ duy bao gồm tƣ duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, 

ngôn ngữ, tƣởng tƣợng, sáng tạo và tổng hợp 

Ký hiệu môn loại: 793.73 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034331-34333 

15/. PHƢƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài - Gợi mở não bộ : Dành cho trẻ từ 

3-9 tuổi / B.s.: Phƣơng Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga dịch. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 

10 loại tƣ duy bao gồm tƣ duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, 

ngôn ngữ, tƣởng tƣợng, sáng tạo và tổng hợp 

Ký hiệu môn loại: 793.73 
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034337-34339 

16/. PHƢƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài - Đột phá trí tuệ : Dành cho trẻ từ 

3-9 tuổi / B.s.: Phƣơng Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga dịch. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 156tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 

10 loại tƣ duy bao gồm tƣ duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, 

ngôn ngữ, tƣởng tƣợng, sáng tạo và tổng hợp 

Ký hiệu môn loại: 793.73 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034340-34342 

17/. PHƢƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài - Khai thác tiềm năng : Dành cho 

trẻ từ 3-9 tuổi / B.s.: Phƣơng Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trƣởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 

10 loại tƣ duy bao gồm tƣ duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, 

ngôn ngữ, tƣởng tƣợng, sáng tạo và tổng hợp 

Ký hiệu môn loại: 793.73 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034334-34336 

18/. SMITH, WILL. Will / Will Smith, Mark Manson; Hoàng Ly dịch. - H. : Văn học, 2022. - 

716tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 791.4302092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041656 

Kho Mƣợn: PM.021057-21058 

19/. 5 phút tƣ duy logic / Sony Global Education ; Dƣơng Hoa dịch. - H. : Thế giới. - 21cm 

T.2 : Cơ bản / Sony Global Education ; Dƣơng Hoa dịch, 2022. - 48tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hƣớng tƣ duy khác nhau để giải quyết các vấn đề hóc búa, kèm 

theo các bài tập với độ khó đa dạng, gợi ý từng bƣớc, giúp trí óc bạn quen dần và thành thục 

việc suy nghĩ hiệu quả, chính xác mà chỉ cần 5 phút suy nghĩ 

Ký hiệu môn loại: 793.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034510-34512 

20/. 5 phút tƣ duy logic / Sony Global Education ; Dƣơng Hoa dịch. - H. : Thế giới. - 21cm 

T.3 : Nâng cao / Sony Global Education ; Dƣơng Hoa dịch, 2022. - 64tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các hƣớng tƣ duy khác nhau để giải quyết các vấn đề hóc búa, kèm 

theo các bài tập với độ khó đa dạng, gợi ý từng bƣớc, giúp trí óc bạn quen dần và thành thục 

việc suy nghĩ hiệu quả, chính xác mà chỉ cần 5 phút suy nghĩ 

Ký hiệu môn loại: 793.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034513-34515 

21/. SUSAN NAPIER. Thế giới Miyazaki - Một cuộc đời nghệ thuật / Susan Napier ; Thu Hà 

dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 379tr. ; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn, nhà làm phim hoạt hình nổi 

tiếng Hayao Miyazaki; những đóng góp to lớn của ông đối với nền điện ảnh Nhật Bản. 

Ký hiệu môn loại: 791.43092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041555 
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Kho Mƣợn: PM.020858-20859 

 

VĂN HỌC 

1/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : 

Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm 

T.22 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2022. - 192tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034489 

2/. ADACHITOKA. Vị thần lang thang : Truyện tranh / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch. - H. : 

Kim đồng, 2016. - tranh vẽ ; 18cm 

T.23 / Adachitoka ; ILi Tenjou dịch, 2022. - 192tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034490-34492 

3/. CỔ NGUYỆT QUANG. Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - H. : Dân trí, 2023. - 

391tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041654 

Kho Mƣợn: PM.021053-21054 

4/. Dũng cảm xin lỗi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; Tranh: Yang 

Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 

23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034236-34238 

5/. EIICHINO ODA. One Piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eichio Oda ; 

Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm 

T.98 : Phút huy hoàng của những trung thần / Eiichino Oda ; Takara dịch, 2022. - 

200tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034493-34497 

6/. EIICHINO ODA. One Piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eichio Oda ; 

Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm 

T.99 : Luffy mũ rơm / Eiichino Oda ; Takara dịch, 2022. - 200tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034498-34502 

7/. EIJI YOSHIKAWA. Taiko - Trăm năm một giấc cơ đồ : Tiểu thuyết / Eiji Yoshikawa; 

Nguyễn Đăng Thuần dịch. - H. : Văn học, 2022. - 24cm 

Tập 2 / Eiji Yoshikawa; Nguyễn Đăng Thuần dịch, 2022. - 769tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005006 

Kho Mƣợn: PM.021173-21174 

8/. EIJI YOSHIKAWA. Taiko - Trăm năm một giấc cơ đồ : Tiểu thuyết / Eiji Yoshikawa; 

Nguyễn Đăng Thuần dịch. - H. : Văn học, 2022. - 24cm 
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Tập 1 / Eiji Yoshikawa; Nguyễn Đăng Thuần dịch, 2022. - 918tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005005 

Kho Mƣợn: PM.021171-21172 

9/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 8 : Tình ngƣời ấm áp / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022. - 

284tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034020-34022 

10/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 6 : Những câu chuyện đáng sợ / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 

2022. - 284tr. Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034014-34016 

11/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 5 : Những câu chuyện cảm động / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 

2022. - 284tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034011-34013 

12/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 7 : Điểm 0 và bỏ nhà đi / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022. - 

280tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034017-34019 

13/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 9 : Những chuyến phiêu lƣu / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022.- 

284tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034023-34025 

14/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 4 : Thiên nhiên kì thú / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022.-284tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034008-34010 

15/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 3 : Tình huống bất ngờ / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022. - 

280tr.  
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Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034005-34007 

16/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 1 : Những tình huống dở khóc dở cƣời / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang 

dịch, 2022. - 284tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034002-34004 

17/. FUJIKO F FUJIO. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh / Fujiko F Fujio; 

Giang Hồng, Hồng Trang dịch. - H. : Kim đồng, 2022. - 15cm 

Tập 10 : Jaian và Suneo / Fujiko F Fujio; Giang Hồng, Hồng Trang dịch, 2022. - 292tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034026-34028 

18/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 

thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - tranh vẽ ; 18cm 

T.100 / Gosho Aoyama ; Hƣơng Giang dịch, 2022. - 184tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034481-34485 

19/. HIROSHI OGIWARA. Kim ngƣ cơ / Hiroshi Ogiwara ; Gin Tori dịch. - H. : Văn học, 

2022. - 580tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041658 

Kho Mƣợn: PM.021061-21062 

20/. KAHO NASHIKI. Bà ngoại phù thủy và mùa hè tập sự / Kaho Nashiki ; Đỗ Nguyên dịch. 

- H. : Văn học, 2022. - 224tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034526-34528 

21/. Khóc không phải là xấu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; Tranh: 

Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034257-34259 

22/. Không đứng thứ nhất cũng chẳng sao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen 

Nuan ; Tranh: Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

24tr. : tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034233-34235 

23/. KING, STEPHEN. Thị Kiến / Stephen King; Phạm Hồng Anh, Thành Nguyễn dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà Văn, 2022. - 588tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004991 

Kho Mƣợn: PM.021147-21148 
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24/. KINNEAR, NICOLA. Chia sẻ thật vui vẻ! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Nicola Kinnear 

; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 30tr. : tranh màu ; 22cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài 

học hay) (Tủ sách Ngƣời kể chuyện) 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034140-34142 

25/. KINNEAR, NICOLA. Dũng cảm lên nào! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Nicola Kinnear 

; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 30tr. : tranh màu ; 22cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài 

học hay) (Tủ sách Ngƣời kể chuyện) 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034143-34145 

26/. KINNEAR, NICOLA. Hãy trật tự nào! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Nicola Kinnear ; 

Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 30tr. : tranh màu ; 22cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học 

hay) (Tủ sách Ngƣời kể chuyện) 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034146-34148 

27/. KOHEI HORIKOSHI. Học viện siêu anh hùng : Truyện tranh / Kohei Horikoshi; Ruyuha 

Kyouka dịch. - H. : Kim đồng, 2021 

Tập 30 : Điệu nhảy của Dabi / Kohei Horikoshi; Ruyuha Kyouka dịch, 2022. - 200tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034486-34488 

28/. LORI MIYAZAWA. Dã ngoại nơi mặt sau của thế giới / Lori Miyazawa; Nguyễn Dƣơng 

Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18cm 

Tập 1 / Lori Miyazawa; Nguyễn Dƣơng Quỳnh dịch, 2022. - 361tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020883 

Kho Thiếu Nhi: TN.034503-34504 

29/. Một ngày tuyệt vời. Một ngày tồi tệ : Truyện kể 2 trong 1 - Giúp trẻ rèn thái độ và suy 

nghĩ tích cực : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 6 / Lời: Anastasiya Galkina ; Minh họa: 

Ekaterina Ladatko ; Thùy Dƣơng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - 

(Cùng con trƣởng thành) 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034113-34115 

30/. NGUYỄN QUỐC VƢƠNG. 3000 ngày trên đất Nhật : Tự truyện / Nguyễn Quốc Vƣơng. - 

H. : Phụ nữ, 2023. - 386tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005027 

Kho Mƣợn: PM.021220-21221 

31/. NIGOZYU. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh 

dịch ; Uyên Phạm hiệu đính. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.3 / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Ao dịch ; Uyên Phạm hiệu đính, 2022. - 335tr.  

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020895 
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Kho Thiếu Nhi: TN.034520-34521 

32/. NIGOZYU. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Dƣơng Dƣơng dịch ; 

Uyên Phạm hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.5 / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Dƣơng Dƣơng dịch ; Uyên Phạm hiệu đính, 

2022. - 384tr. 

 Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020897 

Kho Thiếu Nhi: TN.034524-34525 

33/. NIGOZYU. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh 

dịch ; Uyên Phạm hiệu đính. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.1 / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh dịch ; Uyên Phạm hiệu 

đính, 2022. - 347tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020893 

Kho Thiếu Nhi: TN.034516-34517 

34/. NIGOZYU. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh 

dịch ; Uyên Phạm hiệu đính. - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.4 / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh dịch ; Uyên Phạm hiệu 

đính, 2022. - 376tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020896 

Kho Thiếu Nhi: TN.034522-34523 

35/. NIGOZYU. Thám tử đã chết / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh 

dịch ; Uyên Phạm hiệu đính. - Tái bản lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.2 / Nigozyu ; Minh họa: Umibouzu ; Nguyễn Dƣơng Quỳnh dịch ; Uyên Phạm hiệu 

đính, 2022. - 352tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020894 

Kho Thiếu Nhi: TN.034518-34519 

36/. ORWELL, GEORGE. Chìm nổi giữa Paris và London / George Orwell; Hà Thế Giang 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 245tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 828 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005026 

Kho Mƣợn: PM.021218-21219 

37/. SEDNIEV, ANDRII. 30 giây ma thuật trong diễn thuyết / Andrii Sedniev ; Hoàng Duy 

dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2021. - 159tr. ; 21cm. - (Tủ sách V-Biz) 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ thuật hiệu quả trong nghệ thuật ứng khẩu, diễn xuất, hài độc 

thoại, tâm lý học ứng dụng và tƣ duy sáng tạo nhằm hoàn thiện kỹ năng diễn thuyết trƣớc 

công chúng 

Ký hiệu môn loại: 808.5 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041584 

Kho Mƣợn: PM.020911-20912 

38/. SEI TOAZA. Mê cung thƣ viện : Tiểu thuyết / Sei Toaza; Shirabii minh họa; Vinky dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 514tr. ; 18cm 



THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới 

Trang 47 

 

 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020884 

Kho Thiếu Nhi: TN.034505-34506 

39/. SKVORECKY, JOSEF. Những kẻ hèn nhát : Tiểu thuyết / Josef Skvorecky; Bình Slavicka 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 526tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 891.8 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005024 

Kho Mƣợn: PM.021214-21215 

40/. THIÊN VŨ CHI THÀNH. Ngƣời truy án : Tiểu thuyết / Thiên Vũ Chi Thành; Đinh Quỳnh 

Anh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 625tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005023 

Kho Mƣợn: PM.021212-21213 

41/. THÀNH CHÂU. Tây Sơn phụng thần ký : Tiểu thuyết dã sử / Thành Châu. - H. : Phụ nữ, 

2023. - 381tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041655 

Kho Mƣợn: PM.021055-21056 

42/. Thất bại là chuyện nhỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; Tranh: 

Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034251-34253 

43/. TRUONG ANH NGỌC. Đi khi ta còn trẻ / Trƣơng Anh Ngọc. - H. : Thế giới, 2022. - 

234tr. : tranh vẽ ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041588 

Kho Mƣợn: PM.020921-20922 

44/. TRẦN TUẤN HỒNG. Chấp nhận lời từ chối : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034248-34250 

45/. TRẦN TUẤN HỒNG. Học cách "hòa nhập" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần 

Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034239-34241 

46/. TRẦN TUẤN HỒNG. Học ăn học nói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần Tuấn 

Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 

23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034242-34244 
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47/. TRẦN TUẤN HỒNG. Làm gì khi bị điểm kém? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034215-34217 

48/. TRẦN TUẤN HỒNG. Nhút nhát và thận trọng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034263-34265 

49/. TRẦN TUẤN HỒNG. Sẵn sàng "kém hơn" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần 

Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034221-34223 

50/. TRẦN TUẤN HỒNG. Thua cuộc thì có sao! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần 

Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034260-34262 

51/. TRẦN TUẤN HỒNG. Vƣợt qua những lời chế nhạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 

3+ / Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034245-34247 

52/. TRẦN TUẤN HỒNG. Đón nhận lời nhắc nhở : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034224-34226 

53/. TRẦN TUẤN HỒNG. Đƣơng đầu với "bắt nạt" : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 

Trần Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034230-34232 

54/. TRẦN TUẤN HỒNG. Đối mặt với khó khăn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần 

Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034227-34229 

55/. TRẦN TUẤN HỒNG. Đối mặt với lỗi lầm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Trần 

Tuấn Hồng ; Vũ Vân Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : tranh 
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màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034218-34220 

56/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng - Tớ là một kẻ mộng mơ! : Truyện tranh : 6+ / Lời: 

Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034065-34067 

57/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng - Tớ là Jame, đứa trẻ hiếu động! : Truyện tranh : 6+ 

/ Lời: Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 20cm. 

- (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034068-34070 

58/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng - Không thể tin đƣợc, bố không thể đánh vần giúp tớ! 

: Truyện tranh : 6+ / Lời: Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 36tr. 

: tranh màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034071-34073 

59/. Trẻ là thiên tài theo một cách riêng - Harry, tớ muốn viết đƣợc tên của cậu! : Truyện 

tranh : 6+ / Lời: Thái Hà ; Minh họa: Virgo Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 36tr. : tranh 

màu ; 20cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé) (Tổ ong mật) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034074-34076 

60/. Diễn thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX : Những thanh âm văn hóa của hội trí tri / 

Nguyễn Văn Học sƣu tầm, giới thiệu. - H. : Khoa học Xã hội, 2023. - 24cm 

Tập 1 / Nguyễn Văn Học sƣu tầm, giới thiệu, 2023. - 667tr. 

Ký hiệu môn loại: 808.5 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004987 

Kho Mƣợn: PM.021142 

Kho Tra Cứu: TC.004862 

61/. Tớ dũng cảm nói không với cái xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cƣ xử 

đúng mực : Dành cho lứa tuổi 5 - 12 / Thùy Dƣơng ; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cùng con trƣởng thành) (Giáo dục giới tính và 

nhân cách dành cho bé trai. Mọi điều bé trai cần phải biết) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034209-34211 

62/. Tớ hiểu và quý trọng cơ thể mình : Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ 

thể : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5 - 12 / Thùy Dƣơng ; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cùng con trƣởng thành) (Giáo dục giới 

tính và nhân cách dành cho bé trai. Mọi điều bé trai cần phải biết) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034203-34205 

63/. Tớ là cậu bé có trách nhiệm : Dạy trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè 
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và xã hội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5 - 12 / Thùy Dƣơng ; Minh họa: Cá - Kim Nhi 

Lê. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cùng con trƣởng thành) (Giáo 

dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai. Mọi điều bé trai cần phải biết) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034200-34202 

64/. Tớ tự lập và tự tin trong cuộc sống : Dạy trẻ biết cách sống tự lập và tự tin vào bản thân 

: Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5 - 12 / Thùy Dƣơng ; Minh họa: Cá - Kim Nhi Lê. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cùng con trƣởng thành) (Giáo dục giới tính 

và nhân cách dành cho bé trai. Mọi điều bé trai cần phải biết) 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034206-34208 

65/. VĂN GIẢN TỬ. Trúc thƣ dao / Văn Giản Tử ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.1 : Nƣớc Tần - Có nàng tên Thập / Văn Giản Tử ; Tố Hinh dịch, 2022. - 527tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041663 

Kho Mƣợn: PM.021071-21072 

66/. VĂN GIẢN TỬ. Trúc thƣ dao / Văn Giản Tử ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.2 : Nƣớc Tần - Gió nổi cung đình / Văn Giản Tử ; Tố Hinh dịch, 2022. - 547tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041664 

Kho Mƣợn: PM.021073-21074 

67/. VƢU DIỄM PHƢƠNG. Thám tử nhí tài ba : Truyện trinh thám dành cho bé : Dành cho 

độ tuổi 6 - 12 / Vƣu Diễm Phƣơng ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 220tr. ; 21cm. - 

(Tủ sách Ngƣời kể chuyện) 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034352-34354 

68/. YUTA TAKAHASHI. Những bữa cơm hoài niệm ở Trạm Mèo Con / Yuta Takahashi ; 

Phạm Bích dịch. - H. : Văn học, 2022. - 304tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041577 

Kho Mƣợn: PM.020898-20899 

69/. ĐỖ BÍCH THÚY. Thƣơng nhau nhƣ ngƣời nhà : Tản văn / Đỗ Bích Thúy. - H. : Văn học, 

2022. - 245tr. ; 23cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005013 

Kho Mƣợn: PM.021192-21193 

70/. Đừng buôn khi bị hiểu nhầm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; 

Tranh: Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24tr. : 

tranh màu ; 23cm. - (Không sao đâu con!) 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034254-34256 

71/. ASAKO TAKIWA. Tiệm chế tác hộp nhạc / Asako Takiwa ; Ngọc Lộ dịch. - H. : Văn học, 

2021. - 332tr. ; 19cm 
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Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034546-34548 

72/. BOWEN, RHYS. Kí họa Venice / Rhys Bowen ; Thu Giang dịch. - H. : Văn học, 2022. - 

512tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Venice sketchbook 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041553 

Kho Mƣợn: PM.020854-20855 

73/. BÁCH NIÊN NHƢ CA. Sự thật bị che khuất / Bách Niên Nhƣ Ca ; Đinh Quỳnh Anh dịch. 

- H. : Văn học, 2021. - 460tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.1 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041602 

Kho Mƣợn: PM.020949-20950 

74/. CARTER, ANGELA. Căn phòng máu : Tập truyện ngắn / Angela Carter ; Nam Yên dịch. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 354tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 823 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041536 

Kho Mƣợn: PM.020825-20826 

75/. CHARLES, JANET SKESLIEN. Một thƣ viện ở Paris / Janet Skeslien Charles ; Hàn Băng 

Vũ dịch. - H. : Văn học, 2022. - 551tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 813 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041674 

Kho Mƣợn: PM.021096-21097 

76/. CHO CHANG -IN. Khu tập thể hạnh phúc / Cho Chang -In ; Hoàng Phƣơng, Kim Min 

Jung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 374tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041671 

Kho Mƣợn: PM.021090-21091 

77/. HANNAH, KRISTIN. Bốn ngọn gió / Kristin Hannah ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Văn 

học, 2022. - 704tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041563 

Kho Mƣợn: PM.021230-21231 

78/. HARUKI MURAKAMI. Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới / Haruki 

Murakami ; Lê Quang dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 616tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041609 

Kho Mƣợn: PM.020962-20963 

79/. HENDRICKS, GREER. Vợ mới của chồng tôi / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen; Hồng 

Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 424tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004996 

Kho Mƣợn: PM.021157-21158 

80/. HOÀNG QUỐC HẢI. Kẻ sĩ trƣớc thời cuộc : Tản văn / Hoàng Quốc Hải. - in lần thứ 2 

có sửa chữa bổ sung. - H. : Phụ nữ, 2023. - 620tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005000 

Kho Mƣợn: PM.021164 

Kho Tra Cứu: TC.004866 

81/. HÀN XUYÊN TỬ. Chiến Quốc tung hoành - Thế cục Quỷ Cốc Tử / Hàn Xuyên Tử ; An 

Lạc Group dịch. - H. : Văn học. - 21cm 

T.13 / Hàn Xuyên Tử ; An Lạc group dịch, 2022. - 588tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041599 

Kho Mƣợn: PM.020943-20944 

82/. HƢƠNG THẢO. Thƣơng miền ký ức : Hồi ức về thời bao cấp / Hƣơng Thảo. - H. : Thanh 

niên, 2022. - 191tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041684 

Kho Mƣợn: PM.021116-21117 

83/. KEIGO HIGASHINO. Những ngƣời Nhật tử tế / Keigo Higashino ; Ninh Nhân Văn dịch. 

- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 400tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041688 

Kho Mƣợn: PM.021122-21123 

84/. KONDO FUMIE. Một nửa chiếc va li / Kondo Fumie ; Phƣơng Dung dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 314tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041539 

Kho Mƣợn: PM.020831-20832 

85/. LEE BUN - HEE. Quán ánh trăng khuya : Truyện thiếu nhi 6+ / Lee Bun - Hee ; Minh 

họa: Yoon Tae - Kyu ; Huỳnh Thị Thu Thảo dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 82tr. : 

tranh màu ; 22cm  

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034464-34466 

86/. LEE KI HO. Hay là cứ xin lỗi : Tiểu thuyết / Lee Ki Ho ; Trần Hải Dƣơng dịch. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 235tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041676 

Kho Mƣợn: PM.021100-21101 

87/. LOWRY, LOIS. Tìm lại màu xanh / Lois Lowry ; Phạm Quốc Hƣng dịch. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2022. - 254tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041608 

Kho Mƣợn: PM.020960-20961 

88/. LÊ HỒNG THIỆN. Họa mi hót trong thơ : Tiểu luận phê bình, giới thiệu thơ / Lê Hồng 

Thiện. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 378tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9221009 

 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041565-41566 
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Kho Địa Chí: DC.002710 

Kho Mƣợn: PM.020875-20876 

89/. LÊ PHƢƠNG LIÊN. Nữ sĩ thời gió bụi : Tiểu thuyết dã sử / Lê Phƣơng Liên. - H. : Phụ 

nữ, 2021. - 279tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

 Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041571-41572 

Kho Mƣợn: PM.020881-20882 

Kho Tra Cứu: TC.004855 

90/. MICHIKO AOYAMA. Đến lƣợt bạn làm thần rồi đấy! : Tiểu thuyết / Michko Aoyama; 

Thái Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2021. - 376tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041579 

Kho Mƣợn: PM.020902-20903 

91/. MINATO KANAE. Thiếu nữ / Minato Kanae ; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 320tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041541 

Kho Mƣợn: PM.020835-20836 

92/. MISHIMA YUKIO. Kim Các Tự / Mishima Yukio ; Nguyễn Văn Thực dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 351tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041669 

Kho Mƣợn: PM.021087-21088 

93/. MIYABE MIYUKI. Ngụy chứng của Solomon / Miyabe Miyuki; Trần An An dịch. - H. : 

Dân trí, 2022. - 24cm 

Tập 1 : Vụ án / Miyabe Miyuki; Trần An An dịch, 2022. - 645tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6  

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005018 

Kho Mƣợn: PM.021202-21203 

94/. MIZUKI HARADA. Ngôi nhà trông về phía biển & chuyện ngày sau / Mizuki Harada ; 

Nhƣ Nữ dịch. - H. : Văn học, 2022. - 668tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041560 

Kho Mƣợn: PM.020866-20867 

95/. MUTSUMI ISHII. Thế giới trong quả trứng / Mutsumi Ishii ; Vƣơng Hải Yến dịch. - H. : 

Văn học, 2022. - 232tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034542-34543, TN.034545 

96/. NATSUKAWA SOSUKE. Chuyện con mèo lập kèo cứu sách / Natsukawa Sosuke ; Quỳnh 

Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 252tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020868 

Kho Thiếu Nhi: TN.034476-34477 
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97/. NGUYỄN DƢƠNG QUỲNH. Thiên cầu ma thuật : Tiểu thuyết / Nguyễn Dƣơng Quỳnh. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21cm 

T.3 : Ký ức vĩnh cửu / Nguyễn Dƣơng Quỳnh, 2022. - 366tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041598 

Kho Mƣợn: PM.020941-20942 

98/. NGỌC (BI) NGUYỄN. Đám trẻ nhiễu văn hóa / Ngọc (Bi) Nguyễn ; Thanh Giang, Ngọc 

Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 270tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922803 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041562 

Kho Mƣợn: PM.020871-20872 

99/. Những câu chuyện phép thuật : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng sẻ chia : Truyện 

tranh / Lời: Jenny Woods ; Tranh: Heather Burns, Sara Foresti ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ 

thuật, 2022. - 48tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu) 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034417-34419 

100/. Những câu chuyện thú vị dành cho bạn trai : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng sẻ 

chia : Truyện tranh / Tranh và lời: Xanna Chown ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 

48tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu) 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034423-34425 

101/. Những câu chuyện thú vị dành cho bạn gái : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng sẻ 

chia : Truyện tranh / Lời: Xanna Chown ; Tranh: Bella Bee ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 

2022. - 48tr. : tranh vẽ ; 23cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu) 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034420-34422 

102/. PHẠM ĐỨC THÁI NGUYÊN. Đức thánh Đuổm Dƣơng Tự Minh : Tiểu thuyết lịch sử / 

Phạm Đức Thái Nguyên. - H. : Lao động, 2022. - 198tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041703 

Kho Mƣợn: PM.021246-21247 

103/. SON BO - MI. Dear Ralph Lauren / Son Bo - mi ; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 408tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041542 

Kho Mƣợn: PM.020837-20838 

104/. STUART, KEITH. Tần số của chúng ta : Tiểu thuyết / Keith Stuart ; Quỳnh Phƣơng 

dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 528tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041537 

Kho Mƣợn: PM.020827-20828 

105/. SÊNH LY. Cảm ơn bác sĩ : Tiểu thuyết / Sênh Ly; Lƣu Vân dịch. - H. : Văn học, 2022. - 

528tr. ; 21cm 
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Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041582 

Kho Mƣợn: PM.020907-20908 

106/. TAKEMACHI. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc 

Đỗ dịch ; Nguyễn Phạm hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.4 : "Yumegatari" Tia / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc Đỗ dịch ; Nguyễn Phạm 

hiệu đính, 2022. - 392tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021080 

Kho Thiếu Nhi: TN.034538-34539 

107/. TAKEMACHI. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Trần 

Anh Ly dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.1 : "Hanazono" Lily / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Trần Anh Ly dịch, 2022. - 

348tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021077 

Kho Thiếu Nhi: TN.034532-34533 

108/. TAKEMACHI. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc 

Đỗ dịch ; Nguyễn Phạm hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.2 : "Manamusume" Grete / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc Đỗ dịch ; 

Nguyễn Phạm hiệu đính, 2022. - 352tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021078 

Kho Thiếu Nhi: TN.034534-34535 

109/. TAKEMACHI. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc 

Đỗ dịch ; Nguyễn Phạm hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.3 : "Bouga" Annette / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Ngọc Đỗ dịch ; Nguyễn Phạm 

hiệu đính, 2022. - 343tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021079 

Kho Thiếu Nhi: TN.034536-34537 

110/. TAKEMACHI. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Trần 

Anh Ly dịch ; Nguyên Phạm hiệu đính  - H. : Nxb. Hà Nội. - 21cm 

T.5 : "Gujin" Elna / Takemachi ; Minh họa: Tomari ; Trần Anh Ly dịch ; Nguyên Phạm 

hiệu đính..., 2022. - 344tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.021081 

Kho Thiếu Nhi: TN.034540-34541 

111/. THẨM TRỌNG TẠO. Những chặng đƣờng đời : Thơ văn và cuộc đời / Thẩm Trọng 

Tạo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 578tr. ; 24cm 

Ký hiệu môn loại: 895.92209 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005019 

Kho Mƣợn: PM.021204-21205 

112/. TRẦN THÙY MAI. Công chúa Đồng Xuân : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thùy Mai. - H. : 
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Phụ nữ, 2023. - 24cm 

Quyển thƣợng / Trần Thùy Mai, 2023. - 335tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005020 

Kho Lƣu Động: LD.050354-50359 

Kho Mƣợn: PM.021206-21207 

113/. TRẦN THÙY MAI. Công chúa Đồng Xuân : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thùy Mai. - H. : 

Phụ nữ, 2023. - 24cm 

Quyển hạ / Trần Thùy Mai, 2023. - 364tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005021 

Kho Lƣu Động: LD.050360-50365 

Kho Mƣợn: PM.021208-21209 

114/. TUYẾT HƢỜNG. Siêu nhân chăn rách / Tuyết Hƣờng, Hồng Đào. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 116tr. ; 19cm 

Tên thật các tác giả: Phạm Tuyết Hƣờng, Thái Thị Hồng Đào 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034549-34551 

115/. TÔ MINH NGUYỆT. Thƣ viết từ Hà Nội : Bom đã rơi trên hè phố thủ đô / Tô Minh 

Nguyệt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 259tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9226 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041554 

Kho Mƣợn: PM.020856-20857 

116/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; Trần Bích Thƣ, 

Nguyễn Ngọc Hùng dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 24cm 

Tập 1 : Thanh kiếm yêu thuật / Ilyas Yesenberlin; Nguyễn Văn Chiến dịch, 2022. - 443tr. 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004994 

Kho Mƣợn: PM.021153-21154 

117/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; Trần Bích Thƣ, 

Nguyễn Ngọc Hùng dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 24cm 

Tập 2 : Tuyệt vọng / Ilyas Yesenberlin; Nguyễn Văn Chiến dịch, 2022. - 402tr. 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004995 

Kho Mƣợn: PM.021155-21156 

118/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục : Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; Trần Bích Thƣ, 

Nguyễn Ngọc Hùng dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 24cm 

Tập 3 : Hãn Kene / Ilyas Yesenberlin; Nguyễn Văn Chiến dịch, 2022. - 359tr. 

Ký hiệu môn loại: 891.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005014 

Kho Mƣợn: PM.021194-21195 

119/. ĐINH MẶC. Bán tinh : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch. - H. : Văn học. - 

21cm 

  T.2 / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch, 2022. - 492tr. 
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Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041643 

Kho Mƣợn: PM.021031-21032 

120/. ĐINH MẶC. Bán tinh : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch. - H. : Văn học. - 

21cm 

T.3 / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch, 2022. - 572tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041644 

Kho Mƣợn: PM.021033-21034 

121/. ĐINH MẶC. Bán tinh : Tiểu thuyết / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch. - H. : Văn học. - 

21cm 

T.1 / Đinh Mặc ; Minquie Shang dịch, 2022. - 496tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041642 

Kho Mƣợn: PM.021029-21030 

122/. ĐÀO HẢI. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: 

Dƣơng Thúy Quỳnh ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn. - H. : Kim Đồng. - 21cm 

T.12 / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: Dƣơng Thúy Quỳnh ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn, 

2022. - 152tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034403-34407 

123/. AKIRA ISHINO. Học viện 4 mùa Suikousha / Akira Ishino ; Trần Phƣơng Hằng dịch. - 

H. : Văn học, 2021. - 412tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041632 

Kho Mƣợn: PM.021009-21010 

124/. BARR, EMILY. Mọi sự thật & dối lừa về tôi / Emily Barr ; Hiểu Tƣờng dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 430tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 823 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041618 

Kho Mƣợn: PM.020980-20981 

125/. CHAN HO KEI. Ngƣời bóng bay / Chan Ho Kei ; Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 481tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041622 

Kho Mƣợn: PM.020988-20989 

126/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 

thiếu niên / Gosho Aoyama ; Hƣơng Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - tranh vẽ ; 18cm 

T.99 / Gosho Aoyama ; Hƣơng Giang dịch, 2021. - 184tr. 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.032075-32079, TN.034478-34480 

127/. HOÀNG ANH SƢỚNG. Những phóng sự chọn lọc / Hoàng Anh Sƣớng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2021. - 454tr. ; 21cm 
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Tên sách ngoài bìa: Phóng sự chọn lọc 

Ký hiệu môn loại: 895.9228 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041559 

Kho Mƣợn: PM.020864-20865 

128/. IMAMURA NATSUKO. Cô gái mặc váy tím / Imamura Natsuko ; Vƣơng Hải Yến dịch. - 

H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 158tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.6 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041620 

Kho Mƣợn: PM.020984-20985 

129/. LÁSZLÓ, KRASZNAHORKAI. Vũ điệu quỷ satan / Krasznahorkai László ; Giáp Văn 

Chung dịch. - H. : Văn học, 2022. - 374tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 894 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041621 

Kho Mƣợn: PM.020986-20987 

130/. MARTI, MADELINE. Hiệu sách cuối cùng ở London : Tiểu thuyết về Chiến tranh Thế 

giới thứ Hai / Madeline Marti ; Phƣơng Hạ dịch. - H. : Văn học, 2022. - 402tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041556 

Kho Mƣợn: PM.020860-20861 

131/. NGHIÊM QUẾ ANH. Khi mùa cam chín / Nghiêm Quế Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 303tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041625 

Kho Mƣợn: PM.020996-20997 

132/. NGUYỄN XUÂN LÂM. Chúng ta tuổi 40 / Nguyễn Xuân Lâm. - H. : Lao động, 2021. - 

164tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.922808 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041611 

Kho Mƣợn: PM.020966-20967 

133/.STRONG, LYNN STEGER. Muốn : Tiểu thuyết / Lynn Steger Strong ; Bích Tiên dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 295tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 813 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041631 

Kho Mƣợn: PM.021007-21008 

134/. THUẬN. Chinatown : Tiểu thuyết / Thuận. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 233tr. ; 

21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041617 

Kho Mƣợn: PM.020978-20979 

135/. TRIÊU TIỂU THÀNH. Đƣờng gia Tiểu Miêu : Tiểu thuyết / Triêu Tiểu Thành ; Thu 

Ngân dịch. - H. : Văn học, 2022. - 460tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.1 



THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới 

Trang 59 

 

 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041558 

Kho Mƣợn: PM.021175-21176 

136/. TRÚC THIÊN. Les từng cen.ti.mét : Truyện ngắn / Trúc Thiên ; Minh hoạ: Hồ Anh 

Tuấn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 223tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041616 

Kho Mƣợn: PM.020976-20977 

137/. TRẦN ANH TUẤN. Nỗi ám ảnh cuộc đời : Tập truyện ngắn / Trần Anh Tuấn. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2022. - 183tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041623 

Kho Mƣợn: PM.020990-20991 

138/. TRẦN ANH TUẤN. Sự lựa chọn nghiệt ngã : Truyện ngắn / Trần Anh Tuấn. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2022. - 133tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041693 

Kho Mƣợn: PM.020992-20993 

139/. Vòng eo 98 - Vẻ đẹp không hoàn hảo / Diệp Khoa, Panda, Tâm Thảo...; Hồ Anh Tuấn 

minh hoạ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 166tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041634 

Kho Mƣợn: PM.021013-21014 

140/. YÊN LA. Hoa hải đƣờng chƣa ngủ : Tiểu thuyết / Yên La ; Thu Trang dịch. - H. : Văn 

học, 2022. - 404tr. ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.1 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041557 

Kho Mƣợn: PM.020862-20863 

141/. Ế là xu thế : Truyện ngắn / Tâm Thảo, Uyên Mai, Hà Phạm… - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2021. -183tr. : tranh vẽ ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041615 

Kho Mƣợn: PM.020974-20975 

142/. Gay trong loay hoay : Truyện ngắn / Hồ Anh Tuấn minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2021. - 231tr. ; 19cm 

Ký hiệu môn loại: 895.9223 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041690 

Kho Mƣợn: PM.021126 -21127 

143/. HAE MIL. Hội diễn văn nghệ / Hae Mil ; Phạm Thị Ngọc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 

208tr. : tranh màu ; 21cm 

Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034452-34454 

144/. KEUN LEE. Bí mật học đƣờng / Keun Lee ; Huyền Trang dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 

208tr. : tranh màu ; 21cm 
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Ký hiệu môn loại: 895.7 

Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi: TN.034455-34457 

 

LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

1/. Danh trấn biên cƣơng / Ánh Dƣơng biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 184tr. ; 21cm. - 

(Việt sử - Dân ta phải biết sử ta) 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041685 

Kho Mƣợn: PM.021118 Kho Tra Cứu: TC.004861 

2/. HÀ MAI PHƢƠNG. Hoạt động của Bộ Công dƣới đời vua Tự Đức qua các châu bản nhà 

Nguyễn / Hà Mai Phƣơng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 388tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tổ chức cả bộ Công; thể thức điều hành công vụ của bộ Công; 

các hoạt động chính của bộ và những châu phê của vua Tự Đức đối với những bản tấu trình 

của quan lại địa phƣơng. 

Ký hiệu môn loại: 959.7029 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041670 

Kho Mƣợn: PM.021089 Kho Tra Cứu: TC.004860 

3/. PHẠM MINH THẢO. Những vụ án lớn trong lịch sử cổ, cận đại Việt Nam / Phạm Minh 

Thảo biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 208tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam) 

Phụ lục: tr.205 

Tóm tắt: Sơ lƣợc các vụ án tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đã đƣợc ghi vào sử sách: 

Vụ án Hồ dân Đàm thái sƣ hoá hổ, vụ bức tử hoàng hậu Thƣợng Dƣơng và 72 cung nữ; cái 

chết oan ức của Trần Quốc Chẩn; vụ án Lệ Chi Viên... 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041550 

Kho Mƣợn: PM.020850 Kho Tra Cứu: TC.004850 

4/. PHẠM TRƢỜNG KHANG. Các cuộc khởi nghĩa nông dân / Phạm Trƣờng Khang biên 

soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 224tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam) 

Phụ lục: tr.216-222 

Tóm tắt: Tóm lƣợc cuộc đời của các thủ lĩnh nông dân khởi nghĩa thời kỳ trung đại và 

những hoạt động của họ đã đƣợc sử sách ghi lại: Trần Cảo, Trần Tuân, Nguyễn Hữu Cầu, Vũ 

Đình Dung... 

Ký hiệu môn loại: 959.7 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041549 

Kho Mƣợn: PM.020849 

Kho Tra Cứu: TC.004849 

5/. PHẠM TRƢỜNG KHANG. Các vị vua, văn thần, võ tƣớng nổi tiếng nhà Trần / Phạm 

Trƣờng Khang biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 168tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt 

Nam) 

Phụ lục: tr.143-164. - Thƣ mục: tr.165-166 

Tóm tắt: Sơ lƣợc về tiểu sử, công lao to lớn của các vị vua, văn thần, võ tƣớng nổi 

tiếng nhà Trần. 

Ký hiệu môn loại: 959.7024092 
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041551 

Kho Mƣợn: PM.020851 

Kho Tra Cứu: TC.004851 

6/. PHẠM TRƢỜNG KHANG. Tài trí thông minh của các sứ thần Việt Nam / Phạm Trƣờng 

Khang biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 240tr. ; 21cm. - (Kho tàng lịch sử Việt Nam) 

Tóm tắt: Sơ lƣợc về tiểu sử và những hoạt động đầy tài trí, ứng xử thông minh khôn 

khéo, nhanh nhạy, dũng cảm của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến nhƣ: Trƣơng Trọng, 

Vua Lê Đại Hành tiếp xứ, Đỗ Thuận, Lê Thuận Tông, Kiều Văn Ứng, Đào Tông Nguyên... 

Ký hiệu môn loại: 959.7092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041568 

Kho Mƣợn: PM.020878 

Kho Tra Cứu: TC.004852 

7/. Đƣờng lối chiến tranh nhân dân trong tƣ duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Đông Phƣơng 

sƣu tầm và tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tài thao lƣợc của Đại tƣớng - Tổng tƣ lệnh Võ Nguyên Giáp, đặc 

biệt là tài năng hoạch định, lãnh đạo, chỉ đạo và đƣa ra những nhận thức sâu sắc hơn về 

những đóng góp của Đại tƣớng đối với việc xây dựng và phát triển đƣờng lối chiến tranh rất 

độc đáo của nƣớc ta, những giá trị và bài học đối với công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay 

Ký hiệu môn loại: 959.704092 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041581 

Kho Mƣợn: PM.020906 

Kho Tra Cứu: TC.004856 

8/. NEWITZ, ANNALEE. Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô thị / Annalee 

Newitz; Đoàn Nam Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022 

Ký hiệu môn loại: 909 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.004988 

Kho Mƣợn: PM.021143-21144 

9/. Những Trạng Nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Tri thức Việt biên soạn. - H. 

: Thời đại, 2014. - 223tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số Trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam nhƣ: Lê Văn 

Thịnh, Nguyễn Quan Quang, Nguyễn Hiền, Bạch Liêu, Mạc Đĩnh Chi... 

Ký hiệu môn loại: 959.709 

Số ĐKCB: Kho Mƣợn: PM.020913-20914 

Kho Tra Cứu: TC.004857 

10/. THIERRY, FRANCOIS. Kho báu kinh thành Huế sau ngày thất thủ Kinh đô / Francois 

Thierry; Lê Đức Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 472tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích lần theo dấu vết những kho báu dƣới triều Nguyễn trong giai đoạn 

lịch sử từ năm 1847, khi vua Tự Đức lên ngôi tại kinh thành Huế, đến năm 1997, khi cựu 

hoàng Bảo Đại qua đời và "chân dung" của hơn một trăm nhân vật hàng đầu đã tác động lên 

cục diện Việt Nam đang trong giai đoạn lịch sử biến động 

Ký hiệu môn loại: 959.749 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005001 

Kho Mƣợn: PM.021165 
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Kho Tra Cứu: TC.004867 

11/. Trúc thƣ kỷ niên : Bộ biên niên sử quan trọng nhất về Trung Hoa thuở sơ khai / Nguyễn 

Đức Vịnh dịch. - H. : Văn học, 2021. - 300tr. ; 24cm 

Tóm tắt: Ghi chép việc nƣớc từ thời Hoàng Đế đến hết thời nhà Ân, trong thời nhà Chu 

và kết thúc vào đời "Kim vƣơng" nƣớc Nguỵ 

Ký hiệu môn loại: 931 

Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.005010 

Kho Mƣợn: PM.021184-21185 

 


